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THÂN THÔNG 


DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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THÂN THÔNG 


I 2 loại - Kinh TỰ HOAN HỶ - 28 
Trường LI, 415 


KINH TỰ HOAN HỶ 
- Bài kinh số 28 — Trường II, 41 


Như vây tôi nghe. 


1. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng 
PàvàrIkambavana. Lúc bây ĐIỜ, tôn giả Sảriputta đến 
tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuốn một 
bên. Khi ngồi xuống một bên, tôn giả Sàriputta bạch 
Thế Tôn! 


- Bạch Thế Tôn, con tin (tưởng Thế Tôn đến nội con 
nghĩ rằng ở cũng như ở 
không thể có một vị Samôn, một vị Bàlamôn khác nào 
có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thể Tôn, về 
phương diện giác ngộ. 


- Này Sàriputta, lời nói của Ngươi thật là đại 
ngôn, thật là gan dạ, Ngươi thật là rồng tiếng rồng 
con sư tử khi Ngươi nói: “Bạch Thể Tôn, con tin 
tưởng Thế Tôn đến nổi con nghĩ răng, ở quá khứ, ở 
tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị 
Samôn, một vị Bàlamôn nào có thể vĩ đại hơn Thể 
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Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác 
ngộ” 

Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong quá 
khứ, các vị Alahán, Chánh Đăng Giác, với tâm của 
Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn - [41/17 
đức chư vị Thể Tôn là như vậy, Pháp là như vậy... 
trí tuệ là như vậy... an trú là như vậy... giải thoát 
chư vị Thế Tôn là như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong 

các vị Alahán, Chánh Đăng Giác, với tâm 
của Ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn - 
giới đức chư vị Thế Tôn là như vậy, Pháp là như 
vậy... frí tuệ là như vậy... an trụ là như vậy... giải 
thoát chư vị Thế Tôn là như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã được biết, trong 
là vị Alahán, Chánh Đăng Giác, với tâm 

của Ngươi biết được tâm của Thể Tôn - giới đức Thể 


Tôn là như vậy, Pháp là như vậy... an trú là như 
vậy... giải thoát Thê Tôn là như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
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- Này Sảriputta, hãy xem! Ngươi không có trí tuệ biết 
được tâm tư của chư vị Alahán, Chánh Đắng Giác ở 
quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai! Váy so, này 
Sàriputta, lời nói của Ngươi tuyên bố thật là đại 
ngôn, thật là gan dạ, Ngươi thật đã rông tiếng rỗng 
con sư tử khi Ngươi nói: "Bạch Thế Tôn, con tin 
tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá khứ, ở 
tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị 
Samôn, vị Bàlamôn khác nào có thể vĩ đại hơn Thế 
Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác 
ngộ." 


2. Bạch Thế Tôn, con không có trí tuệ để được biết 
tâm tư của chư vị Alahản, Chánh Đăng Giác trong 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Bạch Thế Tôn, nhưng 
con biết truyền thông về Chánh pháp. 


Bạch Thể Tôn, như vị vua có một thành trì ở biên 
cảnh, có hào lũy kiên cố, có thành quách tháp canh 
kiên cố và chỉ có một cứa thành ra vào. Cứa thành 
có vị giữ cửa thông mình, biệt tài và giàu kinh 
nghiệm, ngăn chận những người lạ, chỉ cho vào 
những ai quen biết. Người này, trong khi đi tuần tiểu 
xung quanh thành, có thể không thấy hết các chấp 
nối và khe hở của tường, nhỏ cho đến một con mèo 
thể đi qua được. Nhưng người ấy chỉ cần biết rằng 
các sinh vật to lớn hơn muốn đi vào hay đi ra thành 
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này, tắt cả đêu phải đi vào hay đi ra cửa này. 


Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thông về 
Chánh pháp. 


- Tất cả những vị Alahán, Chánh Đẳng Giác 
trong thời quá khứ, tất cả những bậc Thế Tôn 
này đã điệt trừ Năm T viên cái, những nhiễm 
tâm khiến trí tuệ yết ớt, đã khéo an tru tâm vào 
Bắn Niệm xứ, đã như thật tu hạnh Bảy Giác 
chỉ, đã chứng ngộ Vô thượng Chánh Đăng 
Giác. 


- Tất cả những vị Alahán, Chánh Đẳng Giác 
trong thời vị lai, tất cả những bậc Thế Tôn này 
sẽ diệt trừ Năm Triên cái, những nhiễm tâm 
khiến trí tuệ yếu ớt, sẽ khéo an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, sẽ như thật tu hạnh Bảy Giác chỉ và 
sẽ chứng ngộ vô thượng Chánh Đăng Giác. 


¬ Bạch Thể Tôn, và nay Thế Tôn, bác Alahán, 
Chánh Đăng Giác đã diệt trừ Năm Triển cái, 
những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ót, đã khéo 
an trú tâm vào Bồn Niệm xứ, đã như thật tu 
hạnh Bảy Giác chỉ, đã chứng ngộ võ thượng 
Chánh Đăng Giác. 
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Và nay, ở đáy, con một thời yết kiến Thế Tôn để nghe 
pháp. Bạch Thê Tôn, Thê Tôn thuyết pháp cho con, 


môi pháp lại cao thương, thám thúy hơn pháp trước, 
hặc pháp và bạch phá 


Bạch Thế Tôn, nhờ Thế Tôn Thuyết pháp cho con, 
mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp trước, 
hắc pháp và bạch pháp đêu được đê cập, đổi chiếu 
như vậy, 


3. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: 


Thé Tôn thuyết pháp về các Thiện pháp. 
Ở đây những fhiện pháp là: 

- Bốn Niệm xứ, 

- Bốn Chánh cân, 

-_ Bốn Như ý túc, 

¬ Năm Cũn, 

¬ Năm Lực, 


-. Báy Giác chị, 
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-. Thánh dạo tắm ngành. 


Bạch Thế Tôn, ở đây vị Tỷ kheo tận diệt các lậu 
hoặc, có thể tự mình chứng tri và chứng ngộ, đạt đến 
và an trú ngay trong hiện tại, Tâm giải thoát và Tuệ 
giải thoát vô lậu này. 


Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng đối với các thiện 
pháp. 

Tắt cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai một Samôn hay một 
Bàlamôn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn 
vê vấn đề các thiện pháp. 


4. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: 


Thé Tôn thuyết pháp về sự trình bày các Nhập 
xứ. 


Bạch Thê Tôn, sáu nội xứ và ngoại xứ, tức là: 
- Mấặt và sắc, 
-_ Tai và tiêng, 
- Mũi và hương, 
- Lưỡi và VỊ, 


-_ Thân và XÚC, 
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- Ý và pháp. 
Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng VỀ sự trình bày các 
Nhập xử. 


Tắt cả điểm này, Thế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai một Samôn hay một 
Bàlamôn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn 
về vấn đề trình bày các Nhập xứ. 


5. Bạch Thé Tôn, lại nữa, TEEN 


Thé Tôn thuyết pháp về vẫn đề Nhập thai. 
Bạch Thế Tôn, có bốn loại nhập thai: 


-_ Bạch Thế Tôn, ở dây, có loại không biết mình 
nhập bụng người mẹ, không biết mình trú trong 
bụng người mẹ và không biết mình ra khỏi 
bụng người mẹ. Đó là loại nhập thai thứ nhát. 


- Lại nữa bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập 
bụng người mẹ, nhưng không biết mình an trú 
trong bụng người mẹ và không biết mình ra 
khỏi bụng người mẹ. Đó là loại nhập thai nhứ 
hai. 


- Lại nữa bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập 
bụng người mẹ, biệt mình an trú trong bụng 
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người mẹ, và không biết mình ra khỏi bụng 
người mẹ. Đó là loại nhập thai thứ 5a. 


-_ Lại nữa Bạch Thế Tôn, có loại biết mình nhập 
bụng người mẹ, biết mình an trú trong bụng 
người mẹ và biết mình ra khỏi bụng người mẹ. 
Đó là loại nhập thai thứ /z. 


Đáy là bốn loại nháp thai. Bạch Thế Tôn, thật là vô 
thượng vê vân đê nháp thai. 


6. Bạch Thể Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng: 
Thê Tôn thuyêt pháp về vân đê sai khác trong sự 
Ký tâm. 


Bạch Thế Tôn có bốn loại ký tâm sai khác như thế 
này. 


- Bạch Thế Tôn, có hạng tự tỏ lộ bằng hình 
tướng: "Ý của Ngươi là như thế này, ý của 
Ngươi là như vậy, tâm của Ngươi là như thế 
này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là 
như vậy, không phải gì khác." Như vậy là loại 
ký tâm thứ nhát. 

- Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự 
tỏ lộ bằng hình tướng, nhưng tỏ lộ sau khi nghe 
tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay chư 
Thiên: "Ý của Ngươi là như thế này, ý của 
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Ngươi là như vậy, tâm của Ngươi là như thế 
này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là 
như vậy, không phải gì khác." Như vậy là loại 
ký tâm thứ hai. 

Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự 
tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau 
khi nghe tiếng phát ra bởi Người, phi nhân hay 
chư Thiên, mà tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ 
ràng và hợp lý, phát ra từ sự suy tầm, tư duy: 
"Ý của Ngươi là như thế này, ý của Ngươi là 
như vậy, tâm của Ngươi là như thế này. Nếu có 
tỏ lộ nhiều đi nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, 
không phải gì khác." Như vậy là loại ký tâm 
thứ 5a. 


Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có loại không tự 
tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau 
khi nghe tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay 
chư Thiên, cũng không tự tỏ lộ, sau khi nghe 
tiếng rõ ràng và hợp lý, phát ra từ sự suy tầm 


và tư duy, nhưng khi chứng được định, không 
(âm, không tứ, có thể biết được tâm người 
khác với tầm của mình: "Tùy ước nguyện hợp 
ý hành của Tôn giả này, vị này sẽ hướng tâm 
đến tâm này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thời 
sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác”. Như 
vậy là loại ký tâm thứ /. 
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Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng vẻ vấn đề ký tâm 
sai khác. 


7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thé Tôn thuyết pháp về vẫn đề Kiến định 
(dassanasamàpatfI). 


Bạch Thế Tôn, có bốn loại kiến định như thế này: 


- Ở đây bạch Thế Tôn, có vị Samôn hay 
Bàlamôn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần 
mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, 
nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, 
vị ấy quan sát thân này, dưới từ bàn chân trở 
lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và 
chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt: Trong thân 
này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, thận, tủy, tim gan, hoành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mỗi, nước ở khớp 
xương, nước tiêu. Như vậy là kiến định thứ 
nhất. 

-_ Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có vị Samôn hay 
Bàlamôn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần 
mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, 
nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, 


THÀN THÔNG 1S 


vị ấy quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở 
lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và 
chứa đây những vật bất tịnh sai biệt: Trong thân 
này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, thận, tủy, tim, gan, hành cách mô, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm 
(niêm dịch), mủ, mu, mô hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp 


Xương, nước tiểu. Hơn nữa, VỊ ấy quán sát bộ 


xương của người ây còn liên kết với nhau, còn 
dính thịt, máu và da. Như vậy là kiến định thứ 


hai. 
- Lại nữa bạch Thê Tôn.... vị ây vượt qua sự quán 
sát bộ xương của người ây còn liên kêt với 
nhau, còn dính thịt, máu và da, 


vậy là kiên định thứ ba. 
- Lại nữa, bạch Thê Tôn.... Hơn nữa, vị ây vượt 
qua sự quán sát bộ xương của người ây còn liên 
kêt với nhau, còn dính thịt, máu và da, 


Như vậy là kiên định thứ tư. 


Bạch Thể Tôn, thật là vô thượng về ván đề kiến định. 
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8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Phân loại 
các loại Người. 


Bạch Thế Tôn, có bẩy loại Người như thế này: 
- Câu giải thoát, 
-_ Tuệ giải thoát, 
-_ Thân chứng, 
- Kiến chí, 
- Tín thăng giải, 
-. Pùy pháp hành, 
-. Tùy tín hành. 
Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đê phân 


loại loài Người. 


9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 


thượng: Thé Tôn thuyết pháp về vẫn đề Tỉnh cần. 


Bạch Thế Tôn có Bảy Giác chỉ như thế này: 
- Niệm Giác chị, 
-. Trạch pháp Giác chĩ, 


-_ Tinh tân Giác chỉ, 
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- Hỷ Giác chị, 
-_ Khinh an Giác chị, 
- Định Giác chị, 
-_ Xả Giác chị. 
Bạch Thể Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề tỉnh 


cán. 


10. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thê Tôn thuyêt pháp về vần đề Tiên bộ 
trong sự tu hành (Patipàda = đạo hành). Bạch Thê 
Tôn, có bôn loại đạo hành như thê này - 

-- Hành trì khổ chứng ngộ chậm, 

-- Hành trì khổ chứng ngộ mau, 

-_ Hành trì lạc chứng ngộ chậm, 

-. Hành trì lạc chứng ngộ mau. 
Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì khô chứng 


ngộ chậm: Bạch Thể Tôn, sự hành trì cả hai phương 
diện đêu được xem là hạ liệt, vừa khô vừa chậm. 


Bạch Thê Tôn, ở đây, thê này là hành trì khổ, chứng 


ngộ mau: Bạch Thê Tôn, sự hành trì này vì khô nên 
được gọi là hạ liệt. 
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Bạch Thê Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc, chứng 
ngộ chậm: Bạch Thê Tôn, sự hành trì này vì chậm 
nên được gọi là hạ liệt. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc chứng 
ngộ mau: Bạch Thế Tôn, sự hành trì này cả hai 
phương diện đều được xem là cao thượng, vừa lạc 
vừa mau. 


Bạch Thể Tôn, như vậy là tôi thượng về vấn đề đạo 
hành (tiên bộ trên đường tu hành). 


11. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Chánh 
hạnh trong ngôn ngữ. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, một người không những không 
nói những lời liên hệ đến nói láo, mà cũng phải, tron Ø 
khi tìm cách thắng cuộc, không dùng lời vu khống, 
lời ác khẩu và lời ly gián, trái lại nói lời từ hòa, sáng 


suôt, đáng được giữ gìn, và nói đúng thời. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về chánh hạnh 
(rong ngôn ngữ. 


12. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thê Tôn thuyêt pháp về vân đề Giới hạnh 
của con người. 
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Bạch Thế Tôn, ở đây, có người chân thật, thành tín, 
không dối trá, không lừa gạt, không gợi ý, không 
chiêm tướng, không lẫy lợi câu lợi, hộ trì các căn, ăn 
uống tiết độ, hành động ôn hòa, luôn luôn cảnh giác, 
không chán nản, tỉnh cần, trầm tư, chánh niệm, ngôn 
từ lanh lợi, hành vi gan dạ, chịu đựng, biết điều, 
không tham dục, tỉnh giác cần trọng. 


Bạch Thê Tôn, như vậy là tôi thượng vê vân đề giới 
hạnh của con người. 


13. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về Sự sai biệt trong 
sự giảng dạy. 


Bạch Thế Tôn, có bốn loại giảng dạy. 


-_ Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự Chánh tư duy, 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, 
hành trì như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, sẽ 
chứng Dự /uw, không còn bị đọa lạc, chắc chăn 
sẽ được giác ngộ. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, 
hành trì như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, làm 
cho muội lược tham, sân, s1, sẽ chứng Nhất lai, 
phải sanh đời này một lần nữa trước khi diệt tận 
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khô đau. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy, 
hành trì như thế này, sẽ điệf rừ năm hạ phân 
kiết sử, sẽ được hóa sanh và ở tại cảnh giới ấy 
nhập Niết bàn, không còn vẻ lại đời này. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết người khác: Người này theo sự giảng dạy 
hành trì như thế này, sẽ điệt frừ các lậu hoặc. 
tự mình giác tri, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại, vô lậu Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề sai 
biệt trong sự giảng dạy. 


14. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về Giải thoát trí của 
người khác. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự Chánh tư duy 
biết người khác: Người này diệt trừ ba kiết sử, 
sẽ chứng quả Dự ưu, không còn bị đọa lạc, 
nhất định sẽ được giác ngộ. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết được người khác: Người này sẽ diệt trừ ba 
kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, si, sẽ 
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chứng quả Nhất lai, phải sanh đời này một lần 
nữa, sẽ diệt tận khô đau. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết được người khác: Người này điệt írừ năm 
hạ phần kiết sử, sẽ được hóa sanh, tự chỗ ấy 
nhập Niết bàn, không còn phải trở lại đời này. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy 
biết người khác: Người này, điệt trừ các lậu 
hoặc, tự tri tự chứng, đạt đạo và an trú ngay 
trong đời hiện tại vô lậu Tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề giải 
thoát trí của người khác. 


15. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Thường 
trú luận. 


Bạch Thế Tôn, có bø loại Thường frú luận như thế 
này. 


- Bạch Thế Tôn ở đây có vị Sa môn hay Bà la 
môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, nhờ cần mẫn, 
nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên 
tâm nhập định; khi tâm nhập định, vị ấy nhớ 
được nhiễu đời sống quá khứ, như một đời, hai 
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đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, trăm 
đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô số trăm đời, 
vô sô ngàn đời, vô sô trăm ngàn đời, nhớ rằng: 
"Khi được sanh tại chỗ â Ấy, tôi sông VỚI tên như 
thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, ăn uông như thế này, lạc thọ khô thọ như 
thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết 
đi, tôi được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi 
đã sông với tên như thế này, tuổi thọ như thế 
này." Như vậy vị ây nhớ nhiêu đời quá khứ với 
những đặc điểm và những chỉ tiết. VỊ ấy nói 
răng: “?Trong thời quá khứ, tôi biết được thể 
giới là trong hoại kiếp hay thành hoại kiếp. 
Nhưng trong tương lai tôi không được biết thể 
giới là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Bản ngả 
và thể giới là thường trú, bất sanh, vững chắc 
như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu 
tình kia thì lưu chuyển, luân hồi, chết đi sanh 
lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú." Đó là 
Thường trú luận thứ nhất. 


- Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, có vị Sa môn 
hay Bà la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tắn, nhờ 
cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức 
niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị 
ây nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như một 
thành kiếp hoại kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, 
ba thành kiếp hoại kiếp, bốn thành kiếp hoại 
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kiếp, năm thành kiếp hoại kiếp, mười thành 
kiếp hoại kiếp, nhớ răng: “Khi được sanh tại 
chỗ ấy, tôi đã sống với tên nhự thế này, giòng 
họ như thể này, giai cấp như thể này, ăn uông 
như thể này, lạc thọ khổ thọ như thể này, fHÔI 
thọ như thể này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại sanh 
tại chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như 
thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thể 
này, ăn uông như thể này, lạc thọ khổ thọ như 
thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết 
đi, tôi được sanh tại chỗ này." Như vậy VỊ ây 
nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và 
những chi tiết. Vị ấy nói: "Trong thời quá khứ, 
tôi biết được thể giới là trong hoại kiếp hay 
thành kiếp. Trong tương lai, tôi biết được thể 
giới sẽ là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Bản 
ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững 
chắc như đỉnh nủi, như trụ đá, còn những loại 
hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi 
sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. " Đó là 
Thường trú luận thứ hai. 


- Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, vị Sa môn hay 
Bà la môn, nhờ nhất tâm... nên tâm nhập định. 
Khi tâm nhập định vị ấy nhớ được nhiều đời 
sông quá khứ, như mười thành kiếp hoại kiếp, 
hai mươi thành kiếp hoại kiếp, ba mươi thành 
kiếp hoại kiếp, bốn mươi thành kiếp hoại kiếp, 
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nhớ rằng: "Khi được sanh tại chỗ ẫy, tôi đã 
sông với tên như thế này, giòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc 
thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. 
Từ chỗ ấ cây chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. 
Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, 
giòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn 
uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thể này." 
Như vậy vị ấy nhớ nhiều đời quá khứ, với 
những đặc điểm và những chỉ tiết. Vị ấy nói: 
“Trong thời quá khứ, tôi biết được thể giới là 
trong hoại kiếp hay thành kiếp. Trong trơng 
lai, tôi biết được thể giới là trong hoại kiếp hay 
trong thành kiếp. Bản ngã và thể giới là thường 
trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ 
đá, còn những loại hữu tình kia thì hưu chuyển 
luân hồi, chết đi sống lại, tuy vậy chúng vẫn 
thưởng trú. " Đó là Thường trú luận thứ ba. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề 
Thường trú luận. 


16. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 

thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Túc mạng 
trí. Bạch Thế Tôn, ở đây có vị Samôn hay Bàlamôn, 
nhờ nhất tâm... nên tâm nhập định. Khi tâm nhập 
định, vị ây nhớ được nhiều đời sống quá khứ như một 
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đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai 
mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp 
thành kiếp. Nhớ răng: "Kj¿ được sanh tại chỗ ấy, lôi 
đã sống với tên như thể này, giòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, ăn uông như thế này, lạc thọ 
khổ thọ như thể này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy 
chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia tôi 
đã sống với tâm như thế này, giòng họ như thể này, 
giai cấp như thể này, ăn uống như thể này, lạc thọ 
khổ thọ như thể này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy 
chết đi, tôi lại được sanh tại chỗ kia. Tại chỗ kia tôi 
đã sống với tâm như thế này, giòng họ như thể này, 
giai cấp như thể này, ăn uống như thế này, lạc thọ 
khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thể này. " Như vậy, 
vị ấy nhớ nhiêu đời quá khứ, với những đặc điểm và 
những chỉ tiết. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về 
vân đê Túc mạng trí. 


17. Lại nữa, bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô 
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thượng: Thé Tôn thuyết pháp về vấn đề Sanh tử 
trí của các loài hữu tình. Ở đây, bạch Thế Tôn, có 
vị Sa môn hay Bà la môn, nhờ nhất tâm... nên tâm 
nhập định. Khi tâm nhập định, vị ây với Thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng 
sanh. VỊ ây biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may 
mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ: "Này 
các Hiển giả, những chúng sanh làm những ác hạnh 
về thân, ngữ và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà 
kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào khổ 
giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền ø1ả, còn 
những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
ngữ và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo Chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo Chánh kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
các thiện thú, cõi Trời, trên đời này”. Như vậy, vị ây 
với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống 
chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 
người may mãn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vẫn đề 
Sanh tử trí của các loại hữu tình. 


18. Lại nữa, bạch Thế Tôn, 
thượng: Thế Tôn thuyết pháp về vẫn đề Thân túc 
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thông. 
Bạch Thế Tôn, có hai loạt thân thông như thế này. 


-_ Bạch Thế Tôn, có loại thần thông hữu lậu, hữu 
dư y, được gọi là "không phải Thánh". 

- Bạch Thế Tôn, có loại thần thông vô lậu, vô dư 
y, được gọi là "bậc Thánh". 


Bạch Thể Tôn, thế nào là loại thân thông hữu lậu, 
hữu dư y, được gọi là “không phải Thánh"? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, có vị Sa môn hay Bà la 
môn, nhờ nhất tâm, nhờ cần mẫn, nhờ bất 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tầm nhập 
định. Khi tâm nhập định, vị ấy chứng được 
nhiều loại Thân túc thông sai khác. Một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân. 
Hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi như đi ngang hư không: độn thổ 
trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước; 
đi trên nước không chìm như trên đất liên; ngồi 
kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn 
tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật 
có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự 
thân bay đến cõi Phạm thiên. Bạch Thế Tôn, 
như vậy là thần thông hữu lậu, hữu dư y, được 
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gọi là "không phải Thánh ”. 


Bạch Thể Tôn, thế nào là thân thông vô lậu, vô dư 
y, được gọi là "bậc Thánh?” 


- Ở đây, bạch Thế Tôn vị Tỷ kheo, nếu vị ây 
muốn: "Đối với sự vật đôi nghịch, ta sẽ an trú 
với tưởng không đối nghịch", và ở đây vị ấy an 
trú với tưởng không đối nghịch. 

- Nếu vị ấy muốn: "Đối với sự vật không đối 
nghịch, ta sẽ an trú với tưởng đối nghịch", và ở 
đây vị ấy an trú với tưởng đối nghịch. 


- Nếu vị ấy muốn: "Đối với sự vật đối nghịch và 
không đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng không 
đối nghịch", và ở đây vị ấy an trú với tưởng 
không đối nghịch. 

- Nếu vị ấy muốn: "Đối với sự vật không đối 
nghịch và đôi nghịch, ta sẽ an trú với tưởng đối 
nghịch", và ở đây vị ấy an trú với tưởng đối 
nghịch. 


- Nêu vị ây muôn: "Loại bỏ cả hai đôi nghịch và 
không đôi nghịch, ta sẽ trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác”, và ở đây vị ây trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là thần thông vô lậu, vô dư 


THÀN THÔNG 33 


y, và được gọi là "bậc Thánh”. 


Bạch Thể Tôn, như vậy là võ thượng về các loại Thần 
túc thông. 


Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết, và ngoài sự hiểu 
biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. Không có một ai, một Samôn hay Bàlamôn 
nào khác, có thế chứng biết hơn Thế Tôn về vấn 
đề các loại Thần túc thông. 


19. 


-_ Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không có đam mê các 
dục lạc, dục lạc này là đê tiện, hèn hạ, thuộc 
phàm phu, không xứng bậc Thánh, không có 
lợi ích. 

- Thế Tôn cũng không đam mê tu hành khô hạnh, 
khổ hạnh này là khô, không xứng bậc Thánh, 
không có lợi ích. 
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- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàriputta, trong thời quá khứ, có vị Samôn 
hay Bàlamôn nào còn lớn hơn, còn sáng suốt 
hơn Thế Tôn về vấn đề giác ngộ?" Bạch Thế 
Tôn, được hỏi vậy, con trả lời không. 


- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàripufa, trong thời vị lai, có vị Samôn hay 
Bàlamôn nào còn lớn hơn, sáng suốt hơn Thế 
Tôn về vấn để giác ngộ?” Bạch Thế Tôn, được 
hỏi như vậy con trả lời không. 


- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàriputta, trong thời quá khứ, có vị Samôn 
hay Bàlamôn nào có thể bằng Thể Tôn về vẫn 
đề giác ngộ?" Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con 
trả lời có. 


- Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: "Này Hiền 
giả Sàripufa, trong thời vị lai, có vị Samôn hay 
Bàlamôn nào có thể bằng Thể Tôn về vấn để 
giác ngộ ?” Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con trả 
lời có. 


-_ "Này Hiển giả Sàriputa, trong thời hiện tại, có 
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vị Samôn hay Bàlamôn nào có thê băng Thê 
Tôn về vân đê giác ngộ ?” Bạch Thê Tôn, được 
hỏi vậy con trả lời 


© Bạch Thể Tôn, nếu có ai hỏi con: "Vì sao, Tôn giả 
SàrIputta một mặt thì xác nhận là có, một mặt xác 
nhận là không có?” Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy 
con sẽ trả lỜi: 


-_ "Này Hiên giả, trước mặt Thế Tôn, tôi có nghe 
nói, từ nơi Ngài tôi có ghi nhận: "Trong thời 
quá khứ, có vị Alahán, Chánh Đắng Giác băng 
Ta về phương diện giác ngộ." 


- Này Hiền giả trước mặt Thế Tôn tôi có nghe 
nói, từ nơi Ngài tôi có ghi nhận: “Trong thời vị 
lai, có các vị Alahán, Chánh Đăng Giác bằng 
Ta về phương diện giác ngộ." 


- Này Hiền giả, trước mặt Thế Tôn tôi có nghe 
nói từ nơi Ngài tôi có nghi nhận: “Không có 
trường hợp, không có sự kiện trong một thể 
giới, hai vị Alahán, Chánh Đăng Giác cùng 
xuất hiện ở đời, không trước, không sau. Sự 
kiện như vậy không thể xảy ra". 


Bạch Thế Tôn, có phải khi được hỏi và trả lời như 
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vậy, con đã nói lên đúng ý với Thể Tôn, không có sai 
lạc, không có hiểu lâm Thế Tôn? Có phải con đã trả 
lời thuận pháp, đúng pháp? Có phải không một đổi 
phương hợp pháp nào có thể tìm ra lý do để chỉ trích 
phê bình? 


- Này SàrIputta, được hỏi và trả lời như vậy, Ngươi 
đã nói lên đúng ý với Ta, không có saI lạc, không có 
hiểu lầm Ta. Ngươi đã trả lời thuận pháp và đúng 
pháp. Không một đối phương hợp pháp nào có thể 
tìm ra lý do để chỉ trích, phê bình. 


20. Được nghe nói vậy, Tôn giả Udày! bạch Thế Tôn: 
- Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch 


Thế Tôn! Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, 
nghiêm túc như vậy; 


Bạch Thế Tôn, nếu có một du sĩ ngoại 
đạo nào, tự thây mình chứng được dâu chỉ có một 
pháp, họ đã dương cờ (gióng trông) lên rôi. 


Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, bạch 
Thế Tôn! Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, 
nghiêm túc như vậy; trong khi Như Lai có đại thần 
lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không tự 
mình tỏ lộ. 
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- Hãy ghi nhận, này Udàyi! Như Lai thiêu dục như 
vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi 
Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như 
vậy, mà không tự mình tỏ lộ. Này Udày¡, nếu có một 
du sĩ ngoại đạo nào, tự thấy mình dầu chỉ có một 
pháp như vậy, họ đã dương cờ (gióng trống) lên rồi. 
Này Udày! hãy ghi nhận! Như Lai thiêu dục như vậy, 
tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy; trong khi Như 
Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, 
mà không tự mình tỏ lộ. 


21. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Sàriputta: 


- Vậy Sàriputta, Ngươi phải luôn luôn thuyết pháp 
phân biệt này cho các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mỉ, các Nam 
cư sĩ và các Nữ cư sĩ. Này Sàripuffa, nếu có những 
kẻ ngu nào còn nghi ngở hay ngân ngại đối với Như 
Lai, nêu họ được nghe pháp phân biệt này, nghỉ ngờ 
hay ngân ngại của họ đổi với Như Lai sẽ được diệt 
frừ. 


Như vậy, tôn giả Sàriputta nói lên lòng hoan hỷ của 
mình đối với Thế Tôn. Do vậy, danh từ "Sam 
pasàdaniyam, Tự hoan hỷ" được dùng cho câu trả 
lời này. 
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2 - 3 loại - Kinh PHÚNG TỤNG - 33 


Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kính sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡. Ba thân thông: 
-_ Thần túc thần thông, 
-_ Tri tha tâm thân thông, 


-_ Giáo giới thần thông. 
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3 _ 3 loại - Kinh SANGÀRAVA - Tăng I, 
301 


SANGÀRAVA - 7ăng I, 301 


1-7 

1. - Rồi có Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn, ... 
ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Sangàrava bạch Thế 
Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi làm lễ tế đàn và 
khuyên các người khác làm lễ tế đàn. Ở đây, thưa 
Tôn giả Gotama, ai làm lễ tế đàn và ai khuyên các 
người khác làm lễ tế đàn, tất cả đêu thực hành con 
đường đưa đến công đức cho nhiễu người, tức là kết 
quả của tế đàn. Thưa Tôn giả Gotama, ai xuất gia, 
từ bỏ gia tộc, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
chỉ nhiếp phục một tự ngã của mình, chỉ an tịnh một 
tự ngã của mình, chỉ làm cho một tự ngã chứng được 
Niễt-bàn. Như vậy, người ấy thực hành con đường 
đưa đến công đức chỉ có một mình, tức là kết quả 
của sự xuất gia. 

- Vậy này Bà-la-môn, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông. Ông 
kham nhẫn như thế nào, hãy như vậy trả lời. Ông 
nghĩ thế nào, này Bà-la-môn, ở đây, Thế Tôn xuất 
hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Ciác, Minh 
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Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. Vị ấy nói như sau: "Đây là con đường, đây là 
đạo lộ, nhờ thực hành con đường này, Ta đã thể nhập 
vô thượng Phạm hạnh, tự mình với thăng trí, chứng 
đạt, an trú và tuyên thuyết. Các Người hãy đến! Hãy 
như vậy thực hành! Các Người sẽ thể nhập vô thượng 
Phạm hạnh, tự mình với thắng trí, chứng đạt và an 


. 


Ông nghĩ thể 
nào, này Bà-la-môn, sự việc là như vậy, thời con 
đường đưa đến công đức này là ảnh hưởng chỉ đến 
một người hay ảnh hưởng đến nhiễu người, tức là kết 
quả của sự xuất gia? 

- Sự việc này là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, con 
đường đưa đến công đức này là ảnh hưởng đến nhiều 
người tức là kết quả của sự xuất gia. 


2. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Ànanda nói với 
Bà-la-môn Sangàrava: 

- Trong hai con đường, con đường nào, Ông có thể 
kham nhân là giản dị hơn, 1t khó chịu hơn, kêt quả 
lớn hơn và lợi ích hơn? 


Được nói như vậy, Bà-la-môn Sangàrava nói với Tôn 
giả Ananda: 
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- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ànanda, cả hai đôi 
với tôi là đáng kính lê và đáng tán thán. 

Lần thứ hai, Tôn giả Ànanda nói với Bà-la-môn 
Sanpàrava: 

- Này Bà-lamôn, Ta không hỏi Ông như vậy: 
"Những aI là đáng đảnh lê, hay những al là đáng tán 
thán? "Này Bà-la-môn, như thê này Ta hỏi Ông: 
"Này Bà-la-môn, trong hai con đường này, con 
đường nào Ong có thê kham nhân là giản dị hơn, ít 
khó chịu hơn, kêt quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn?” 
Lần thứ hai, Bà-la-môn Sangàrava nói với Tôn giả 
Ananda: 

- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ànanda, cả hai đôi 
với tôi là đáng đảnh lê và đáng tán thán. 

Lần thứ ba, Tôn giả Ànanda nói với Bà-la-môn 
Sangàrava: 

- Này Bà-lamôn, Ta không hỏi Ông như vậy: 
"Những ai là đáng kính lê, hay những ai là đáng tán 
thán? "Này Bà-la-môn, như thê này Ta hỏi Ông: 
"Này Bà-la-môn, trong hai con đường này, con 
đường nào Ong có thê kham nhân là giản dị hơn, ít 
khó chịu hơn, kêt quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn?” 
Lần thứ ba, Bà-la-môn Sangàrava nói với Tôn giả 
Ananda: 
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- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ànanda, cả hai đôi 
với tôi là đáng kính lê và đáng tán thán. 


n 


Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Sangàrava: 

- Này Bà-la-môn, câu chuyện gì đã khởi lên hôm nay 
trong cung điện Nhà Vua, khi hội chúng nhà vua ngồi 
tụ họp lại? 

- Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay, trong cung điện 
nhà vua, câu chuyện như sau đã khởi lên, khi hội 
chúng nhà vua ngồi tụ họp lại: “Thưở xưa, các Tỷ- 
kheo ít hơn, nhưng nhiễu hơn là các pháp thượng 
nhân, các thân thông thần biến được thị hiện. Ngày 
nay, các Tỷ-kheo nhiều hơn, nhưng it hơn là các 
pháp thượng nhân, các thần thông thần biển được 
thị hiện." Thưa Tôn giả Gotama, đấy là câu chuyện 
đã khởi lên hôm nay trong cung điện nhà vua, khi hội 
chúng nhà vua ngôi tụ họp lại. 

4. Này Bà-la-môn, có ba loại thần thông. Thế nào là 
ba? 


- Thân thông biến hóa, 
- Thần thông ký thuyết, 
- Thân thông giáo hóa. 
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Và này Bà-la-môn, thế nào là thần thông biến hóa? 
Ở đây, này Bà-la-môn, có người chứng được 
các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, 
nhiêu thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi 
ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư 
không, độn thổ, trôi lên ngang qua đất liền như ở 
trong nước, đi trên nước, không nứt rẽ ra như trên đất 
liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, 
với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những 
vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm Thiên. 
5. Và này Bà-la-môn, thế nào là thân thông ký 
thuyết? 
-_ Ở đây, này Bà-la-môn, có người nói lên nhờ 
tướng: "Như vây là ý của Ông, như thế này là 
ý của Ông, như thế này là tà tâm của Ông". Nếu 
vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, 
không có gì khác. 
-_ Ở đây, này Bả-la-môn, có người nói lên không 
nhờ tướng, nhưng 
, hay của Chư Thiên, liên nói 
lên: "Như vây là ý của Ông, như thế này là ý 
của Ông, như thế này là tâm của Ông". Nếu vị 
ây nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không 
có gì khác. 
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-_ Ở đây, này Bả-la-môn, có người nói lên không 
nhờ tướng, cũng không nhờ nghe tiếng của loài 
Người hay loài phi nhân, hay Chư Thiên mà 
nói lên, nhưng 


, sau khi suy tâm và 
suy tư liền nói lên: "Như vậy là ý của Ông, như 
thế này là ý của Ông, như thế này là tâm của 
Ông". Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là 
như vậy, không có gì khác. 

-_ Ở đây, này Bả-la-môn, có người không nói lên 
nhờ tướng, không nói lên nhờ nghe tiếng của 
loài Người, hay phi nhân, hay Chư Thiên, 
không nói lên sau khi nghe được tiếng trình bày 

rõ ràng và có suy tư, sau khi suy tầm và suy tư. 


Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là 
như vậy, không có gì khác. Này Bà-la-môn, 
đây gọi là thân thông ký thuyết. 


6. Và như thể nào, này Bà-la-môn, là thần thông giáo 
hóa 2 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người giáo giới như sau: 
"Hãy suy nghĩ như thê này, chớ suy nghĩ như vậy! 
Hãy tác ý như thê này, chớ tác ý như vậy! Hãy từ bỏ 
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cái này! Hãy đạt đến cái này và an trú!". Này Bà-la- 
môn, đây gọi là thân thông giáo hóa. Này Bà-la-môn, 
có ba loại thân thông này. 

Trong ba loại thần thông này, Ông có thể chấp nhận 
loại thân thông nào là hy hữu hơn, thù điệu hơn? 


-_Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, loại thân thông 
này: Ở đây có người chứng được nhiều loại 
thần thông, một thân hiện ra nhiều thân ... Có 
thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Loại thần 
thông này, thưa Tôn giả Gotama, ai làm loại 
thần thông â ây, người ây tự kinh nghiệm lây. Ai 
làm thần thông ấy, tự mình có được thần thông 
ây. Loại thân thông này, đối với tôi, được xem 
tánh chất như là huyền hóa. 

- Còn loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama: 
Ở đây có người nhờ tướng nói lên ...sau khi 
nghe tiếng chư Thiên.....sau khi nghe tiếng 
trình bày rõ ràng và có suy tư..... Với tâm của 
mình, rõ biết tâm của người khác. Loại thần 
thông này, thưa Tôn giả Gotama, ai làm loại 
thần thông â ây, người ây tự kinh nghiệm lây. Ai 
làm thần thông ấy, tự mình có được thần thông 
ây. Loại thân thông này, đối với tôi, được xem 
tánh chất như là huyền hóa. 

- Còn loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama: 
Ở đây có người giáo giới như sau: "Hãy suy 
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nghĩ như thế này ... hãy đạt đến cái này và an 
trú". Loại thần thông này, thưa Tôn giả 
Gotama, /ôi có thể chấp nhận là hy hữu hơn và 
thù diệu hơn trong ba loại thân thông. 
Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama! Thật là hy hữu, 
thưa Tôn giả Gotamal Vấn đề này được Tôn giả 
Gotama khéo nói như vậy, Chúng tôi thọ trì răn ø Tôn 
giả Gotama có thành tựu cả ba loại thân thông này. 
Thật vậy, Tôn giả Gotama có thê chứng được nhiều 
loại thần thông .... Thật vậy, Tôn giả Gotama thành 
tựu được định không tầm không tứ, với tâm của mình 
rõ biết tâm của người khác, tùy theo ý hành của vị 
Tôn giả này hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này 
lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Tôn giả Gotama giáo giới 
như sau: "Hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ 
như vậy! Hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy! Hãy 
từ bỏ cái này, hãy đạt đến cái này và an trú!". 
7. Thật vậy, này Bà-la-môn, lời nói của ông trước 
như là chỗng Ta, sau xích lại gần Ta. Và Ta sẽ trả lời 
cho Ông. Này Bà-la-môn, ta chứng được nhiều loại 
thân thông ... này Bà-la-môn, ta thành tựu được định 
không tầm không tứ, với tâm của mình rõ biết tâm 
của người khác, tùy theo ý hành của vị Tôn giả này 
hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này lập tức suy 
tầm đến chỗ ấy. Tôn giả Gotama có thê giáo giới như 
sau: "Hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như 
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vậy. Hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy! Hãy từ 

bỏ cái này, hãy đạt đến cái này và an trú!". 

-. Thưa Tôn giả Gotama, có một Tỷ-kheo nào khác, 
cũng thành tựu được ba loại thân thông này, 
ngoài Tôn giả Gotama2 

- Này Bà-la-môn, không phải chỉ có một trăm, hai 

trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn 

nữa là các Tyỷ-kheo thành tựu được ba loại thần thông 
này. 

- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, nay các Tỷ-kheo ấy 

hiện ở đâu? 

- Này Bà-la-môn, trong chúng Tỷ-kheo này. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 

thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng những 

øì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che 
kín, hay chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay cầm 
đèn sáng vào bóng tối đê những ai có mắt có thể thấy 
sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn giả Gotama thuyết 
giảng với nhiều pháp môn. Con nay xIn quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả 

Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 

mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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_ Biết như vậy, thấy như vậy ông có 
chứng được nhiều loại thần thông - 
Kinh Susìma — Tương II, 211 


Susìma — Tương II, 211 
L) Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng con sóc. 


I 


2) Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính, được tôn 
trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng 
và Ngài nhận được các vật dụng cúng dường như y 
áo, âm thực, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh. 


3) Chúng Tỷ-kheo cũng được cung kính, được tôn 
trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng 
và cũng nhận được các vật cúng dường như y áo, âm 
thực, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh. 


4) Nhưng các du sĩ 
không được tôn trọng, không được kính lễ, không 
được cúng dường, không được tôn sùng và cũng 
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không nhận được các vật dụng cúng dường như y áo, 
âm thực, sàng tọa và dược phâm trị bệnh. 


H 


5) Lúc bây giờ du sĩ Susìma trú ở RàJagaha cùng với 
đại chúng du sĩ. 

6) Rôi hội chúng du sĩ của Susìma nói với du sĩ 
Susìma: 


- Thưa Hiến giả Susìma, ngài hãy đi đên và sông 
Pham hạnh dưới sr chỉ dán của Sa-môn (7ofqma. 


Như vậy chúng tôi sẽ 
được cung kính, được tôn trọng, được kính lễ, được 
cung dường, được tôn sùng và chúng tôi sẽ nhận 
được các vật dụng cúng dường như y áo, ẩm thực, 
sàng tọa và được phẩm trị bệnh. 


7) - Thưa vâng, các Hiền giả. 


Du sĩ Susìma nghe theo hội chúng của mình, liên đi 
đến Tôn giả Ananda; sau khi đên nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm với Tôn giả Ananda; sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngồi 
xuống một bên. 
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II 


8) Ngôi xuông một bên, du sĩ Susìma nói với Tôn giả 
Ananda: 


- Này Hiền giả Ananda, tôi muốn sống Phạm hạnh 
trong Pháp và Luật này. 


9) Rôi Tôn giả Ananda đưa du sĩ Susìma đi đền Thê 
Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông 
một bên. 


10) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, du sĩ Susìma nảy nói như sau: "Này 
Hiên giả Ananda, tôi muôn sông Phạm hạnh trong 
Pháp và Luật này”. 


11) Vậy Ananda, hãy cho Susìma xuất gia. 


12) Và du sĩ Susìima được xuất gia dưới sự chỉ đạo 
của Thê Tôn và được thọ đại giới. 


13) Lúc bấy giờ nhiều vị Tỷ-kheo ở trước mặt Thế 
Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: "Chúng tôi biết 
rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa." " 
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IV 


14) Tôn giả Susìma được nghe: Nhiều Tỷ-kheo trước 
mặt Thế Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: "Chúng 
tôi biết rõ răng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa. ˆ” 


15) Rồi Tôn giả Susìma đi đến các Tỷ-kheo; sau khi 
đến nói lên với những Tỷ-kheo ấy những lời chào 
đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 


16) Ngôi xuông một bên, Tôn giả Susìma nói với các 
Tỷ-kheo ây: 


- Có đúng sự thật chăng, chư Tôn giả ở trước mặt 
Thể Tôn đã tuyên bô chánh trí như sau: "Chúng con 
biết rõ răng: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa `”? 

- Thưa có vậy, này Hiền giả. 

17) Nhưng, chư Tôn giả biết như vậy, thấy như vậy 
chắc chứng được nhiêu loại thán thông khác nhau: 


Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một 
thân; hiện hình biên hình đi ngang qua vách, qua 
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tường, qua núi như đi ngang hư không: độn thô trôi 
lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên nước 
không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết-già đi trên 
hư không như con chim; với bàn tay chạm và rờ vào 
mặt trăng và mặt trời, những vật có oal lực, đại oal 
thần như vậy. Có thể sử dụng thân một cách tự tại 
cho đến cõi Phạm thiên?. 


18) Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như 
vậy, chứng được thiên nhĩ thông thanh tịnh siêu 
nhân, có thể nghe hai loại tiếng: chư Thiên và loài 
Người, xa và gần? 


- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 


19) Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như 
vậy, với tâm của mình biết được tâm của các chúng 
sanh khác, các loài Người khác: Tâm có tham biết là 
tâm có tham; tâm không tham biết là tâm không 
tham; tâm có sân biết là tâm có sân; tâm không sân 
biết là tâm không sân; tâm có sỉ biết là tâm có sỉ; 
tâm không sỉ biết là tâm không sỉ; tâm chuyên chú 
biết là tâm chuyên chú; tâm tán loạn biết là tâm tán 
loạn. Đại hành tâm biết là đại hành tâm; không phải 
đại hành tâm biết không phải là đại hành tâm. Tâm 
chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng; tâm vô 
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thượng biết là tâm vô thượng. lâm Thiên định biết 
là tâm Thiên định; tâm không Thiên định biết là tâm 
không Thiên định. Tâm giải thoát biết là tâm giải 
thoát; tâm không giải thoát biết là tâm không giải 
thoát? 


- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 


20) Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như 
vậy, nhớ được nhiêu đời quá khứ. Như một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một 
trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, mỘt trăm ngàn 
đời, nhiều hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiêu hoại và 
thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, fq có tên 
như thể này, dòng họ như thể này, giai cáp như thể 
này, thọ khổ lạc như thể này, tuổi thọ đến mức như 
thể này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại 
chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thể này, dòng họ 
như thể này, tuổi thọ đến mức như thể này. Sau khi 
chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây”. Như vậy, chư 
Tôn giả nhớ đến nhiêu đời sống quá khứ cùng với 
các nét đại cương và các chỉ tiết? 

- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 

21) Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như 


vậy, với thiên nhấn thanh tịnh siêu nhân, thấy sự 
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sống và chết của chúng sanh. Chư Tôn giả biết rõ 
răng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao Sang, người 
đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đêu 
do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh này làm 
những ác hạnh về thân, làm những ác hạnh về lời 
nói, những ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, 
theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những 
người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh 
vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những 
chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, làm 
những thiện hạnh về lời nói, làm những thiện hạnh 
về ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người ấy sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện 
thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhân, các vị thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Các vị biết rõ rằng chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mãn kẻ bắt hạnh, đêu do hạnh nghiệp của họ? 


- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 


22) Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy nhự 
vậy, sau khi vượt khỏi Sắc giới, thân cảm xúc Vô sắc 
giới, an trú vào tịch tịnh giải thoát? 


- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 
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23) Hay ở đáy, có phải chư Tôn giả vừa trả lời như 
vậy, vừa không chưng được các pháp này? 


24) --Này Hiền giả, không có chứng được gì. 

25) Như thế nào? 

- Thưa Hiền giả Susìma, chúng tôi chứng được tuệ 
giải thoát. 


26) - Tôi không biết được ý nghĩa một cách rộng Tãi 
lời nói văn tắt này của chư Tôn giả. Lành thay nếu 
được chư Tôn giả nói lên cho tôi, để tôi có thê hiểu 
ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói văn tắt này của chư 
Tôn giả! 


27) - Này Hiền giả Susìma, 


thoát. 


V 


28) Rồi Tôn giả Susìma từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn và ngồi xuống 
một bên. 


29) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Susìma trình bày 
lên Thê Tôn tât cả cầu chuyện với các Tỷ-kheo ây. 
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30) - Này Susìma, trước hết là trí về pháp trú, sau 
là trí về Niẵ-bàn. 

31) - Bạch Thế Tôn, con không hiểu được ý nghĩa 
một cách rộng rãi lời nói văn tắt này của Thế Tôn. 
Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn nói lên cho 
con đề con có thê hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi, lời 
nói vắn tắt này của Thế Tôn! 


32) - Này Susìma, dù cho Ông có biết hay Ông không 
có biết, trước hết là trí về pháp trú, sau là trí về Niết- 
bàn. 


m.~r+.anan. 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn? 


33) Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


34) Thọ là thường hay vô thường? 
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- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

35) Tưởng là thường hay vô thường? 

- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

36) Các hành là thường hay vô thường? 

- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

37) Thức là thường hay vô thường? 

- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khô, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu chúng ta quán vật ây là: "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


38) Do vậy, này Susìma, cái gì thuộc sắc pháp quá 
khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt 
hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp cần phải được 

quán như chơn như sau: “Cái này không phải của tôi, 
cái này 'ớ, phải là tôi, cát này không phải tự ngã 


As 


của tôi 
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39) Cái gì thuộc thọ quá khứ, vị lai hay hiện tại... 
(như trên)... 


40) Cái gì thuộc tưởng quá khứ, vị lai hay hiện tại... 
(như trên)... 


41) Cái gì thuộc hành quá khứ, vị lai hay hiện tại... 
(như trên)... 


42) Cái gì thuộc thức quá khứ, vỊ lai hay hiện tại, nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, (ấ( 
cả thức cần phải quán như chơn với chánh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải của tôi, cát này 
không phải là tôi, cát này không phải tư ngã của tôi 


43) Này Susìma, thầy như vậy, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đổi với sắc, nhàm chán đổi với thọ, 
nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các 
hành, nhàm chản đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy 
ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên biết rằng: "Ta đã giải thoát". Vị ấy 
biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nửa .. 

Này Susàma, Ông có thấy chăng: ”Do duyên sanh, 


già chết sanh khởi ''? 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
44)... 


45) “Do duyên thủ, hữu sanh khởi?" Này Susmìa, 
Ông có tháây chăng? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


46) Này Susìma, Ông có thấy chăng: "Do duyên ái, 
thủ sanh khởi"? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


41) "Do duyên thọ, ái sanh khởi. Do duyên xúc, thọ 
sanh khởi. Do duyên sầu xử, xúc sanh khởi. Do duyên 
sáu xứ sanh khởi. Do duyên thức, danh sắc 
sanh khởi. Do duyên hành thức sanh khởi. Do duyên 
hành sanh khởi". Này Susùma, Ông có thấy 

chăng? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


48) "Do sanh diệt, già chết diệt", này Susìma, Ông 
có tháy chăng? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
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49) “Do hữu diệt, nên sanh diệt", này Susùna, Ông 
có tháy chăng? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


50) “Do thủ diệt, nên hữu diệt. Do ái điệt nên thủ 
diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do xúc diệt nên thọ dIỆt. 
Do sáu xứ điệt nên xúc diệt. Do danh sắc diệt, nên 
sáu xứ diệt. Do thức diệt, nên danh sắc diệt. Do hành 
điệt nên thức diệt. Do vô mình điệt, nên hành diệt! ”. 
Này Susùma, Ông có thấy chăng? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


51) Nhưng này, biết như vậy, thấy như vậy, Ông có 
chứng được các thân thông nhiễu loại sai khác: 
Một thân hiện ra nhiều thân; nhiêu thân hiện ra một 
thân; hiện hình, biên hình đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi như đi ngang hư không: độn thô, trôi 
lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên nước 
không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết-già đi trên 
hư không như con chim; với bàn tay chạm và rờ mặt 
trăng và mặt trời, những vật có đại oal lực, đại oaI 
thần như vậy. Có thể sử dụng thân một cách tự tại 
cho đến cõi Phạm thiên? 
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52) Này Susìma, có phải biết như vậy, thấy như vậy, 
với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, Ông có thể nghe 
hai loại tiếng, tiếng chư Thiên và tiếng loài Người, 
tiếng xa và tiếng gần? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


53) Này Susìma, có phải biết như vậy, thấy như vậy, 
với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh sai 
khác, của loài Người sai khác. Với tâm có tham, Ông 
biết được tâm có tham... với tâm không giải thoát, 
Ông biết được là tâm không giải thoát; với tâm giải 
thoát, Ông biết được là tâm giải thoát? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


54) Này Susìma, có phải biết như vậy, thấy như vậy, 
Ông có thể nhớ được nhiêu đời quá khứ sai khác. 
Như một đời... (như trên)... Ông có thể nhớ được 
nhiêu đời quá khứ sai khác cùng với các nét đại 
cương và các chỉ tiết? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


55) Này Susừna, nhưng biết như vậy, thấy như vậy, 
với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Ông có thể thấy 
các chúng sanh chết đi sanh lại... Ông có thể biết các 
chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ 2 
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- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


56) Này Susma, nhưng biết như vậy, thấy như vậy, 
có phải sau khi vươt khỏi các sắc pháp, với thân cảm 
thọ vô sắc pháp Ông an trú với tịch tịnh giải thoát? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


57) Nay ở đáy, này Susừna, với câu trả lời như vậy, 
với những pháp này không chứng được, này Susùma, 
có phải Qng không làm được điều này? 


VỊ 


58) Rồi Tôn giả Susìma cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và bạch Thê Tôn: 


- Một tội lỗi con đã vi phạm, bạch Thể Tôn, vì ngu 
đần, vì sỉ mê, vì bắt thiện. Con đã xuất gia như một 
người ăn trộm pháp trong Pháp và Luật khéo giảng 
này. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận con tội 
lỗi này là một tội lỗi để con ngăn ngừa trong tương 
lai 


59) Này Susìma, thật sự Ông đã phạm tội, vì ngu đân, 
vì si mê, vì bất thiện, Ông đã xuất gia như người ăn 
trộm pháp trong Pháp và Luật khéo giảng này. 
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60) Ví như, này Susùma, người ta bắt được một người 
ăn trộm, một người phạm lội, dắt đến cho vua và 
thưa: "Thưa Đại vương, đây là người ăn trộm, người 
phạm tội. Đại vương hãy gia phạt người ấy theo hình 
phạt nào như Đại vương muốn ". Vua ấy nói như sau: 
"Các Ông hãy đem người này, lấy dây thật chắc trói 
cánh tay người này thật chặt về phía sau, cạo đầu 
người ấy đi, dắt người ấy đi xung quanh trên một xe 
nhỏ Với mỘt cái trồng, đi từ đường này tới đường 
khác, từ ngả ba này đến ngả ba khác, dắt người ây 
ra khỏi cửa thành phía Nam, và hãy chặt đầu người 
ấy tại thành phía Nam". 


Những người kia vâng theo, lời vua đạy, lấy dây thật 
chắc trôi cánh tay Hgười ấy thát chặt vê phía sau, 
cạo trọc đâu, dắt người ấy đi xung quanh trên một 
xe nhỏ với một cái trồng, đi từ đường này tới đường 
khác, từ ngả ba này tới ngả ba khác, dắt người áy ra 
khỏi cửa thành phía Nam, và chặt đẫu người ấy tại 
thành phía Nam. 


61) Này Susừna, Ông nghĩ thể nào? Người ấy do 
nhân duyên như vậy có cảm thọ khô ưu hay không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


62) 
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63) Này Susìma, Ông thấy phạm tội là phạm tội và 
như pháp phát lộ, nên chúng ta chấp nhận tội ấy cho 
Ông. Này Susìma, như vậy Luật của bậc Thánh được 
tăng trưởng, khi thấy được phạm tội là phạm tội và 
như pháp phát lộ để ngăn giữ trong tương lai. 
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mở Không có thần lực hay uy lực nào.. - 
Kinh CÁP THIẾT - Tăng L, 435 


CÁP THIẾT — 7ăng I, 435 


— 
I 


. Thế nào là ba? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ 
mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, 
sau khi mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa 
ruộng, liền mau lẹ gieo hạt giống, sau khi mau lẹ gieo 
hạt giống, liền mau lẹ cho nước vô, cho nước ra. Này 
các Tý-kheo, đây là ba việc cấp thiết mà người nông 
phu gia chủ cần phải làm. 
Người nông phu gia chủ ấy, này các Tỷ-kheo, không 
có thân lực hay không có uy lực (để ra lệnh): “Hôm 
nay lúa của ta được mọc lên, ngày mai chúng sẽ trổ 
hạt, ngày kế tiếp chúng sẽ chín". 
Nhưng chính theo thời gian của người nông phu gia 
chủ, các cây lúa do sự hướng dẫn của thời tiết được 
mọc lên, được trồ hạt và được chín. 


2. 
. Thê nào là ba? 


-_ Chấp hành tăng thượng giới học, 
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-_ Chấp hành tăng thượng tâm học, 
-_ Chấp hành tăng thượng tuệ học. 

Ba công việc cấp thiết này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 

kheo cân phải làm. 

= Này các Tỷ-kheo, 7ỷ-kheo ấy, không có thân lực 
hay không có uy lực (đê ra lệnh): "Hôm nay, tâm 
ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, Không có 
chấp thủ, ngày mai cũng vậy, ngày kế tiếp cũng 
vậy”. 

» Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do thời gian Tỳ- 
kheo áy sử dụng đê học tập tăng thượng giới, đê 
học tập tăng thượng tám, đê học tập tăng thượng 
tuệ, mà tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có cháp thủ. 


- _ "Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng giới học. 
-_ Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng tâm học. 
-_ Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng tuệ học ”. 
Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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6 — Kinh BA LÊ — 24 Trường II, 269 


KINH BA LÊ 
— Bài kính sô 24 — Trường II, 269 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa bộ lạc Malla (Mạt la), tại 
Anupiya (A, dật di), một thành của bộ lạc Maillà. Lúc 
bấy giờ, Thế Tôn đắp y vào buổi Sáng, cầm y bát vào 
thành Anupiya để khất thực. Rồi Thế Tôn tự nghĩ: 
"Thật là quá sớm để vào thành Anupiya khất thực. 
Ta hãy đến tịnh xá của du sĩ Bhaggava và thăm vị 
này." Thế Tôn liền đi đến tịnh xá du sĩ Bhaggava. 


2. Rồi du sĩ Bhaggava bạch Thế Tôn: 

- Thế Tôn hãy đến gần! Xin chào đón Thế Tôn. Đã 
lâu, Thê Tôn mới có dịp đên đây. Mời Thê Tôn ngôi, 
đây là chô ngôi đã soạn săn! 

Thế Tôn ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, và: du Sĩ 
Bhaggava lây một ghê ngôi khác thâp hơn rôi ngôi 


xuông một bên. Sau khi ngôi xuông một bên, du sĩ 
Bhaggava bạch Thê Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, ngày xưa và nhiều ngảy xưa nữa, 
Sunakkhatta (Thiện Tĩnh) thuộc bộ lạc Licchavi (Ly 
xa tử) đên con và nói như sau: Này Bhaggava, nay 


tôi từ bỏ Thế Tôn! hIoM tôi không sông dưới sự chỉ 
dẫn của Thế Tôn nữa." Bạch Thế Tôn, sự việc có 
phải như Sunakkhatta, thuộc bộ lạc LicchavI nói hay 
không? 


- Này Bhaggava, sự việc thật như Sunakkhatta thuộc 
bộ lạc LicchavI đã nói: 


3. Này Bhaggava, thuở xưa và rất xa xưa, 
Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi đến thăm Ta. Sau 
khi đến, đảnh lễ Ta và ngôi xuống một bên. Này 
Bhaggava, Sumakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi bạch 
với Ta: "Bạch Thế Tôn, nay con xin từ bỏ Thế Tôn. 
Bạch Thế Tôn, nay con không sống dưới sự chỉ dẫn 
của Thế Tôn nữa." 


Này Bhagsava, khi nghe nói vậy, Ta nó với 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi: 


"- Này Sunakkhatta, Ta có nói với Ngươi: "Này 
Sunakkhatta, hãy đên đây sông dưới sự chỉ dân của 


Ta” chăng? 


"- Bạch Thê Tôn, không! 
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"- Hay Ngươi có nói với Ta: "Bạch Thê Tôn, con sẽ 
sông dưới sự chỉ dân của Thê Tôn” chăng? 
"- Bạch Thê Tôn, không! 


"- Này Sunakkhatta Ta không nói "Này 
Sunakkhatta, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn 
của Ta", và Ngươi cũng không nói với Ta: "Bạch Thế 
Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn". Này 
kẻ ngu kia, như vậy thời Ngươi là ai và Ta là ai mà 
Ngươi nói chuyện từ bỏ? Này kẻ ngu kia, hãy thấy 
sự lỗi lầm của Ngươi như vậy là thế nào! 


4. "- Bạch Thế Tôn, nhưng Thế Tôn không khiến cho 
con chứng được các pháp thượng nhân thân thông. 


"- Bạch Thế Tôn, không! 


"- Ngươi có nói với Ta: "Bạch Thê Tôn, con sẽ sông 
dưới sự chỉ dân của Thê Tôn. Thê Tôn sẽ khiên cho 
con chứng được các pháp thượng nhân thân thông" 
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chăng? 
"- Bạch Thế Tôn, không! 


"= Này Sunakkhatta, Ta không nói với Ngươi: "Này 
Sunakkhatta, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn 
chủ Ta, Ta sẽ khiến cho Ngươi chứng được các pháp 
thượng nhân thân thông: Ngươi cũng không nói với 
Ta: "Bạch Thế Tôn, con sẽ sông dưới sự chỉ dẫn của 
Thế Tôn, và Thế Tôn sẽ khiến cho con chứng được 
các pháp thượng nhân thần thông." 


Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Các pháp 
thượng nhân thân thông có thực hiện hay không thực 
hiện, nhưng mục đích mà Ta thuyêt giảng Chánh 


pháp là đưa người thực hành đến chỗ tân diệt khổ 
đau, có phải như vậy không? 


"- Bạch Thế Tôn, các pháp thượng nhân thần thông 
có thực hiện hay không thực hiện, nhưng mục đích 
mà Thế Tôn thuyết giảng Chánh pháp là đưa người 
thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau, chính thật là như 
vậy! 


- Này Sunakkhatta, các pháp thượng nhân thần 
thông có thực hiện hay không thực hiện, nhưng mục 
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đích mà Ta thuyết giảng Chánh pháp là đưa người 
thục hành đên chô tận diệt khô đau. Này 
Sunakkhatta! 


Này kẻ ngu 
kia, hãy thấy lỗi lâm của Ngươi như vậy là như thế 
nào! 


5. "- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không giải thích cho 
con khởi nguyên của thê giới. 


- Này Sunakkhatta, Ta có nói với Ngươi: "Này 
Sunakkhatta, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn 
của Ta. Ta sẽ giải thích cho Ngươi khởi nguyên của 
Thế giới" chăng? 


"- Bạch Thế Tôn, không! 


_~ Này Sunakkhatta, Ngươi có nói với Ta: 'Bạch Thế 
Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, rồi 
Thế Tôn sẽ giải thích cho con khởi nguyên của thế 
giới" chăng? 


"- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sunakkhatta, như vậy Ta không nói với 
Ngươi: "Này Sunakkhatta, hãy đến đây và sống dưới 
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sự chỉ dẫn của Ta. Ta sẽ giải thích cho Ngươi khởi 
nguyên của thê giới." Ngươi cũng không nói với Ta: 
"Bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế 
Tôn, rồi Thế Tôn sẽ giải thích cho con khởi nguyên 
của thế giới." Này kẻ ngu kia, sự kiện là như vậy, 
thời Ngươi là ai và Ta là ai mà Ngươi nói chuyện từ 
bỏ? 


Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Khởi nguyên 

của thế giới có giải thích hay không giải thích, nhưng 
mục đích mà Ta thuyết giảng Chánh pháp là đưa 
người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau, có phải 
như vậy không? 


"- Bạch Thế Tôn, khởi nguyên của thế giới có giải 
thích hay không giải thích, mục đích mà Thế Tôn 
thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành đến 
chỗ tận diệt khổ đau, chính thật là như vậy. 


"- Này Sunakkhatta, khởi nguyên của thế giới có giải 
thích hay không giải thích, mục đích của Thế Tôn 
thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành đến 
chỗ tận diệt khổ đau. Này Sunakkhatta, như vậy thời 
giải thích về khởi nguyên thé giới có ích lợi gì cho 
Ngươi? 


6. "- Này Sunakkhatta, dưới nhiều phương diện 
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Ngươi đã nói lời tán thán Ta tại làng VajJji: "Như vậy, 
Thế Tôn là bậc A la hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn." 
Này Sunakkhatta, như vậy dưới nhiều phương diện, 
Ngươi đã nói lời tán thán Ta tại làng VaJj1. 


"Này Sunakkhatta, dưới nhiều phương diện, Ngươi 
nói lời tán thán Pháp tại làng VaJji: "Chánh pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, 
vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, chỉ người có trí mới thâm hiểu." Này 
Sunakkhatta, như vậy dưới nhiều phương diện, 
Ngươi tán thản Chánh pháp tại làng VaJJI. 


"Này Sunakkhatta, dưới nhiều phương diện, Ngươi 
đã tán thán Tăng tại làng VaJji: "Chư Tăng đệ tử của 
Thế Tôn khéo tu tập về chánh chơn, chư Tăng đệ tử 
của Thế Tôn khéo tu tập về Chánh trực, chư Tăng đệ 
tử của Thế Tôn khéo tu tập về khuôn phép, chư Tăng 
đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về chánh hạnh, tức là 
bốn đôi tám chúng. Chư Tăng đệ tử của Thế Tôn này 
đáng được kính trọng, đáng được cung kính, đáng 
được cúng dường, đáng được chấp tay cúi chào, vì là 
phước điền tối thượng ở đời". Này Sunakkhatta, như 
vậy dưới nhiều phương diện, Ngươi tán thán Tăng 
tại làng Va]jI. 
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7. Này Bhaggava, một thời Ta ở bộ lạc Bumu, tại thị 
trần của bộ lạc Bumu tên là Uttaraka. Này Bhaggava, 
rồi buổi sáng Ta đắp y, cầm y bát cùng với Sa di 
Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi theo sau, vào thị 
trấn Uttaraka khất thực. Lúc bấy giờ, lõa thể 
Korakkhatdiya. tu theo hạnh chó đi bốn chân, bò 
lết trên đất, lây miệng mà ăn đồ cứng hay đồ ăn mêm. 


Này Bahagsava, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi 
thây lõa thê Korakkhattiya tu theo hạnh chó, đi bôn 
chân, bò lêt trên đât, lây miệng ăn đô cứng hay đô ăn 
mềm. 


Này Bhaggava, Ta biết được tâm tư của Sunakkhatta 
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thuộc bộ lạc LicchavI với tâm tư của Ta và Ta nói 
với ông ta như sau: 


"- Này kẻ ngu kia, có phải Ngươi vẫn tự nhận 
Ngươi là Thích Tử không? 


"- Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói: "Này kẻ ngu 
kia, có phải Ngươi tự nhân Ngươi là Thích Tử 
không”? 


"- Này Sunakkhatta, có phải Ngươi, sau khi thấy lõa 
thê Korakkhattiya tu theo hạnh chó, đi bốn chân bò 
lết trên đất, lẫy miệng mà ăn đồ ăn cứng hay đồ ăn 
mềm, liền suy nghĩ: "Thật tốt đẹp thay vị A la hán Sa 
môn đi bốn chân, bò lết trên đất, lẫy miệng mà ăn đồ 
ăn cứng hay đồ ăn mềm"? 


"- Bạch Thế Tôn có vậy. Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn 
lại ganh ghét với một bị À la hán? 


_~ Này kẻ ngu kia, Ta đâu có ganh ghét với một vị À 
la hán? Chính Ngươi tự sinh ác tà kiên ây, hãy bỏ nó 
đi. Chớ đê tự mình lâu ngày bị khô đau thiệt hại. 
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Sau khi chết, nó sẽ bị quăng trong nghĩa địa đặt trên 
đóng cỏ Bìrana. Này Sunakkhatta, nêu Ngươi muốn, 
hãy đến hỏi lõa thê Korakkhattiya như sau: "Này bạn 
Korakkhattiya, bạn có biết bạn thác sanh cảnh ĐIỚI 
nào không?” Này Sunakkhatta, sự kiện này có thể 
xảy ra, lõa thể Korakkhatta ấy có thể trả lời với 
Ngươi: "Này bạn Sunakkhatta, tôi biết cảnh giới thác 
sanh của tôi. Tôi sẽ thác sanh thuộc loại Kàlakan]à, 
một trong loại Asura thấp kém nhất". 


Š$. Này Bhaggava, Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
LicchavIi, đi đên loã thê Korakkhattiya và nói: 


”~ Này bạn Korakkhattiya, Sa-môn GŒotama có nói 
như sau: "Loã thể Korakkhattiya sau bảy ngày trúng 
thực mà chết, sau khi chết sẽ tái sanh thuộc loại 
Kàlakanjà, một trong loại Asura thấp kém nhất. Sau 
khi chết, ông ta sẽ bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên 
đống cỏ Birana". Này Bạn Korakkhattiya, vậy Bạn 
hãy ăn cho có tiết độ, vậy Bạn hãy uống cho có tiết 
độ, đề lời nói của Sa môn Gotama trở thành nói láo." 


Này Bhagøgava, vì không tin tưởng Như Lai, 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi đếm từng ngày 
một cho đến bảy ngày. Nhưng này Bhaggava, lõa thê 
Korakkhattiya sau bảy ngày bị trúng thực mà chết. 
Sau khi chết, bị tái sanh thuộc loại KàlakanJà, một 
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trong loại Asura thấp kém nhất. Sau khi chết, ông ta 
bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên đông cỏ Birana. 


9. Này Bhaggava, Sunakkhatta được nghe: "Lõa thê 
Korakkhattiya bị trúng thực chết, quăng trong nghĩa 
địa, đặt trên đống cỏ Birana." Này Bhaggava, 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi liền đi đến đồng 
cỏ Birana tại nghĩa địa, đến lõa thể Korakkhattiya, 
lây tay đánh ba lần và hỏi: 


"= Này bạn Korakkhattiya, Bạn có biết cảnh giới thác 
sanh của Bạn không?" 


Này Bhaggava, 


"= Này bạn Sunakkhatta, tôi biết cảnh giới thác sanh 
của tôi. Tôi thác sanh thuộc loại KàlakanJà, một 
trong loại Asura thâp kém nhât." 


10. Này Bhaggava, rồi Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đến Ta, đảnh lễ và ngôi xuỗn một bên. Này 
Bhaggava, Ta nói với Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đang ngôi một bên: 


"- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Điều Ta 
nói với Người về lõa thê Korakkhattiya, có phải sự 
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việc xảy ra như Ta nói không, hay là khác? 


"- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói với con lề lõa thể 
Korakkhattiya như thê nào, sự việc xảy ra như Thê 
Tôn nói, không phải khác! 


"- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là 
như vậy, thời có phải pháp thượng nhân thân thông 
đã được thực hiện có phải không? 


"_ Bạch Thế Tôn, Sự kiện là như vậy, chắc chắn là 
pháp thượng nhân thân thông đã được thực hiện. 


Này Bhaggava, như vậy Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
LicchavIi được Ta nói như vậy, từ bỏ pháp luật này, 
như người phải rơi vào đọa xứ, địa ngục. 


11. Này Bhaggava, một thời, Ta trú tại Vesàli (Tỳ xá 
ly), rừng Đại Lâm, ở Trùng Các giảng đường. Lúc 
bây giờ, lốa thê Kandaramasuka ở tại Vesàli được 
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sự cúng dường tối thượng, được xưng danh tối 
thượng tại làng Vajji. Vị này có phát nguyện tuân 
theo bảy øsiới hạnh: 


“Trọn đời, ta theo hạnh lõa thể, không mặc 
quân áo; 

Trọn đời, ta sống phạm hạnh, không có hành 
dầm; 

Trọn đời ta tự nuôi sống với rượu và thịt, không 
phải với cháo cơm; 

Ta không bao giờ đi quá tháp Udana phía Đông 
thành Vesàli; 

Ta không bao giờ đi quá tháp Gotamaka, phía 
Nam thành Vesàli; 

Ta không bao giờ đi quá tháp Sattamba, phía 
Tây thành Vesà; 

Ta không bao giờ đi quá tháp Bahuputta, phía 
Bắc thành Vesàli." 


12. Này Bhaggava, rồi Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đi đên lõốa thê Kandaramasuka và hỏi câu 
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hỏi; lõa thể Kandaramasuka khi bị hỏi như vậy, 
không theo dõi câu hỏi, vì không theo dõi, nên tỏ ra 
tức tối, giận đữ, phật ý. Này Bhaggava, rồi 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Llicchavi 


13. Này Bhaggava, rồi Sunakkhata, thuộc bộ lạc 
Licchavi đi đến Ta, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. 
Này Bahagsava, Ta nói với Sunakkhatta, thuộc bộ 
lạc Licchavi đang ngôi một bên: 


- Này kẻ ngu kia, Ngươi vẫn tự nhận Ngươi là Thích 
tử không? 


- Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói với con như vậy: 
Này kẻ ngu kia, Ngươi vân tự nhận Ngươi là Thích 
tử không? 


- Này Sunakkhatta, có phải Ngươi đã đi đến lõa thê 
Kandaramasuka và hỏi câu hỏi? Lõa thể 
Kandaramasuka khi được Ngươi hỏi như vậy, không 
theo dõi câu hỏi; vì không theo dõi nên tỏ ra tức tôi, 
giận dữ, phật ý. Rồi tự nghĩ: "Chúng ta có thể trở 
thành chống đối vị A la hán, Sa môn tốt đẹp này. Hãy 
giữ đừng có có gì xảy ra khiến chúng có thê bắt lợi 
đau khổ lâu đời! 
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- Bạch Thế Tôn có vậy. Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn 
lại ganh ghét với một vị A la hán? 


- Này kẻ ngu kia, Ta đâu có ganh ghét với một vị A 
la hán! Chính Ngươi tự sanh ác tà kiên ây, hãy từ bỏ 
nó đi. Chớ đê mình lâu ngày bị thiệt hại đau khô! 


Này Bhagsava, lõa thê Kandaramasuka, không bao 
lâu sống mặc áo và lập gia đình, ăn dùng cơm cháo, 
đi vượt quá các tháp ở Vesàli và bị chết mất hết cả 
danh xưng. 


14. Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi được nghe tin 
lõa thể Kandaramasuka không bao lâu sống mặc áo 
và lập gia đình, ăn dùng cơm cháo, đi vượt quá các 
tháp ở Vesàli và bị chết mất hết danh xưng. Này 
Bhaggava, rồi Sunakkhatta đi đến chỗ Ta ở, sau khi 
đến đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. Này 
Bhaggava, và Ta nói với Sunakkhatta thuộc bộ lạc 
Licchavi đang ngôi một bên: 


- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Điều Ta nói 
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với Ngươi về lõa thê Kandaramasuka có phải sự việc 
xảy ra như Ta nói không, hay là khác? 


- Bạch Thê Tôn, Thê Tôn đã nói với con về lõa thê 
Kandaramasuka như thê nào, sự việc xảy ra như Thê 
Tôn nói, không phải khác. 


- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là 
như vậy, thời có phải là pháp thượng nhân thân thông 
đã được thực hiện, có phải không? 


- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, chắc chắn là 
pháp thượng nhân thân thông đã được thực hiện. 


- Vậy này kẻ ngu kia, như vậy là pháp thượng nhân 
thần thông đã được Ta thực hiện, thế mà Ngươi nói: 
"Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không thực hiện pháp 
thượng nhân thần thông cho con." Này kẻ ngu kia, 
hãy thấy rõ sự lỗi lầm của Ngươi như vậy là như thế 
nào”! 

Này Bhagøgava, như vậy Sunakkhtta, thuộc bộ lạc 
Licchavi được Ta nói như vậy, từ bỏ luật này, như 


người phải rơi vào đọa xứ địa ngục. 


15. Này Bhaggava, một thời Ta trú ở Vesàli, rừng 
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Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường. Lúc bấy giờ, 

sông ở Vesàli, được cúng 
dường tôi thượng, được danh xưng tôi thượng ở làng 
Va]j1. 


“Sa môn Œofarmna là người có trí, ta cũng là người có 
trí. Người có trí có thể trình bày pháp thượng nhân 
thân thông của mình, nhờ trí lực của mình. Nếu Sa 
môn ŒGotama chịu đi nứa đường, ta chịu đi nửa 
đường. Và hai chúng ta có thể thực hiện pháp thượng 
nhân thân thông ở tại đây. Nêu Sa môn Gotama thực 
hiện một pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ 
thực hiện hai pháp. Nếu Sa môn Gotama thực hiện 
bốn pháp thượng nhân thân thông, thời ta sẽ thực 
hiện tám pháp. Như vậy Sa môn ŒGotama thực hiện 
bao nhiêu pháp thân thông thời ta sẽ thực hiện gấp 
hai lần. " 


1ó. Này Bhaggava, Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đã đến Ta, sau khi đến, đảnh lễ Ta và ngôi 
xuống một bên. Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi 
bạch với Ta: 


"_ Bạch Thế Tôn, lõa thê Patikaputta (Ba kê tử) sống 


Ở Vesàll, được cúng dường tối thượng, được danh 
xưng tôi thượng ở làng Valji. Trong buôi họp ở 
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Vesàli, thường tuyên bố như sau: “Sa môn Œofama 
là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí 
có thể trình bày pháp thượng nhân thân thông nhờ 
frí lực của mình. Nếu Sa môn Gotama chịu đi nửa 
đường, ta chịu đi mửa đường. Và hai chúng ta có thể 
thực hiện pháp thân thông ở tại đây. Nếu Sa môn 
Gotama có thể thực hiện một pháp thượng nhân thân 
thông... thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. " 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nói với 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi: 


L7. "- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thận trọng lời nói! 
Thiện Thệ hãy thận trọng lời nói! 


"- Này Sunakkhatta, tại sao Ngươi lại nói với Ta: 
"Bạch Thê Tôn, Thê Tôn hãy thận trọng lời nói”? 


"- Bạch Thế Tôn, lời nói này đã được Thế Tôn tuyên 


bố một cách cực đoan: "Lõa thể Patikaputta không 
có thê đên gặp mặt Ta, nêu ông ây không từ bỏ lời 


THÀN THÔNG 34 


nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. 
Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp Ta mà không 
từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà 
kiến ấy, thời đầu ông ấy sẽ bị bề tan"! Bạch Thế Tôn, 
lõa thê Patikaputta có thể đến gặp mặt Thế Tôn với 
một hóa thân khác, và như vậy Thế Tôn trở thành nói 
không thật! 


18. "- Này Sunakkhatta, Như Lai có bao giờ nói lời 
nói nào có hai nghĩa không? 


"- Bạch Thế Tôn, có phải do tự tâm phán xét mà Thế 
Tôn đã được biết về Patikaputta: -Lõa thê 
Patikaputta không có thể đến gặp mặt Ta, nếu ông ấy 
không từ bỏ lời nói ẫy, không từ bỏ tâm ây, không từ 
bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến 
gặp mặt Ta mà không từ bỏ lời nói ây, không từ bỏ 
tầm Ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy 
sẽ bị bể tan". Hay là có vị Thiên thần nào đã báo tin 
cho Như Lai biết: "B ạch Thế Tôn. lõa thể Patikaputta 
không có thê... đầu của ông ấy sẽ bị bề tan!" 


"- Này Sunakkhatta, chính tự tâm phán xét mà ta đã 
biết về lõa thể Patikaputta: "Lõa thể Pàtikaputta 
không có thê đến gặp mặt Ta... đầu của ông ấy sẽ bị 
bề tan." Và cũng có vị Thiên thần đã báo tin cho Ta 
biết: "Lõa thê Pàtikaputta không có thê đến gặp mặt 
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Thế Tôn... đầu ông ấy sẽ bị bể tan". Vị tướng quân ở 
bộ lạc Licchavi tên là Ajita, khi mệnh chung vào 
ngày kia đã được sanh vào Tam thập tam thiên. Rồi 
vị ấy đến bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, lõa thể 
Pàtikaputta không có tàm quý! Bạch Thế Tôn, lõa 
thê Pàtikaputta không nói sự thật! Bạch Thế Tôn, lõa 
thê Pàtikaputta đã nói về con, ở giữa làng Vajji như 
sau: “Tướng quân ở bộ lạc Licchavi tên là AJita sẽ 
thác sanh vào Đại địa ngục, " 


. Bạch Thê 
Tôn, lõa thể Pàtikaputta không nói sự thật! Bạch Thế 
Tôn, lõa thê Pàtikaputta không có thê đến gặp mặt 
Sa môn Gotama... đầu của ông ấy sẽ bị bể tan." 


Này Sunakkhatta, như vậy chính tự tâm phán xét mà 
Ta biết về lõa thể Pàtikaputta. Lõa thể Pàtikaputta 
không có thê đến gặp mặt Ta nếu ông ây không từ bỏ 
lời nói ây, không từ bỏ tâm Ấy, không từ bỏ tà kiến 
ây. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt Ta 
mà không từ bỏ lời nói ây, không từ bỏ tâm ây, không 
từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bê tan. Và 
một vị thiên Thân đã báo tin cho ta biết: "Bạch Thế 
Tôn, lõa thê Pàtikaputta không có thê đến gặp mặt 
Thế Tôn nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ây, không từ 
bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông nghĩ răng 
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ông ấy sẽ đến gặp mặt Thế Tôn mà không từ bỏ lời 
nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, 
thời đâu của ông ây sẽ bị bê tan." 


"Này Sunakkhatta, sau khi Ta đi khất thực ở 
Vesàli, ăn xong và khất thực trở về, Ta sẽ đến tại 
vườn Pàtikaputta đề nghỉ trưa. Này Sunakkhatta, 
nếu Ngươi muốn, hãy tin cho ông ấy biết." 


19. Này Bhaggava, rồi Ta đắp y vào buổi sáng, cầm 
y bát vào thành Vesàli để khất thực. Sau khi đi khất 
thực, ăn xong và đi khất thực trở về, Ta đi đến vườn 
của Pàtkaputta để nghỉ trưa. Này Bhaggava, 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc LicchavI vội vàng vào 
thành Vesàli, 


"- Này Hiên giả, Thê 
Tôn sau khi khất thực, ăn xong và đi khất thực trở 
về, đã đi đến vườn của Pàtikaputta để nghỉ trưal 
Mong quý vị hãy đến! Mong quý vị hãy đến! Sẽ có 
biểu diễn pháp thượng nhân thần thông giữa các vị 
Sa môn thiện xảo." 


Này Bhaggava, các Licchavi có danh tiếng suy nghĩ 
như sau: "Sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân thần 
thông giữa các vị Sa môn thiện xảo. Vậy chúng ta 
hãy đi đến đó." 


Và chỗ nào có những Bà la môn có địa vị, những gia 
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chủ giàu sang, các Bà la môn, Bà la môn ngoại đạo 
có danh tiếng, ông ta đi đến các vị này và báo tin cho 
biết: "- Này Hiển giả, Thế Tôn sau khi đi khất thực, 
ăn xong và đi khất thực trở về, đã đi đến vườn của 
Pàtikaputta để nghỉ trưa. Mong quý vị hãy đến! 
Mong quý vị hãy đến! Sẽ có biểu diễn pháp thượng 
nhân thần thông giữa các vị Sa môn thiện xảo." 


Này Bhaggava, các Sa môn, Bà la môn ngoại đạo có 
danh tiếng suy nghĩ: "Sẽ có biểu diễn pháp thượng 
nhân thần thông giữa các vị Sa môn thiện xảo. Vậy 
chúng ta hãy đi đến đó." 


Này Bhaggava, rồi các Licchavi có danh tiếng, các 
Bà la môn có địa vị, các Gia chủ giàu sang, các Sa 
môn, Bà la môn ngoại đạo có danh tiếng cùng đi đến 
vườn của Pàtikaputta. Này Bhagøsava, như vậy Hội 
chúng này lên đến hàng trăm hàng ngàn người. 


20. Này Bhaggava, lõa thê Pàtikaputta được nghe: 
"Các Licchavi danh tiếng đã đến, các Bà la môn có 
địa vị, các gia chủ giàu sang, các Sa môn, Bà la môn 
ngoại đạo có danh tiếng cũng đã đến, còn Sa môn 
Gotama thì ngôi nghỉ trưa tại vườn của ta." Khi nghe 
vậy ông ấy hoảng sợ, run rây, lông tóc dựng ngược. 
Này Bhaggava, 
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Này Bhaggava, Hội chúng ấy được nghe: "Lõa thê 
Pàtikaputta hoảng sợ, run rây, lông tóc dựng ngược 
đã đi đến vườn các du sĩ Tindukkhànu." Này 
Bhaggava, Hội chúng liền cho gọi một người và bảo: 


"- Này bạn hãy đi đến vườn các du sĩ Tindukkhànu, 
gặp lõa thể Pàtikaputta và nói như sau: "Này bạn 
Pàtikaputta hãy đến. Các Licchavi danh tiếng đã đến, 
các Bà la môn có địa vị, các Gia chủ giàu sang, các 
Sa môn, Bà la môn ngoại đạo có danh tiếng cũng đã 
đến. Sa môn Gotama đang ngồi nghỉ trưa tại vườn 
của Hiền giả. Này Hiền giả Pàtikaputta, lời nói sau 
đây được Hiền giả nói tại Hội chúng ở Vesàli: "Sa 
môn là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có 
trí có thể trình bày pháp thượng nhân thần thông nhờ 
trí lực của mình. Nếu Sa môn Gotama chịu đi nửa 
đường, ta chịu đi nửa đường. Và hai chúng ta có thể 
thực hiện pháp thượng nhân thần thông ở tại đây. 
Nếu Sa môn Gotama thực hiện một pháp thượng 
nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện hai pháp. Nếu 
Sa môn Gotama thực hiện hai pháp thượng thần 
thông, thời ta sẽ thực hiện bốn pháp. Nếu Sa môn 
Gotama thực hiện bốn pháp thượng nhân thân thông, 
thời ta sẽ thực hiện tám pháp. Như vậy Sa môn 
Gotama thực hiện bao nhiêu pháp thượng nhân thần 
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thông, thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. "Này Hiên giả 
Pàtikaputta, hãy chịu đi nửa đường. Sa môn Gotama 
đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa 
tại vườn của Hiền giả!". 


21. Này Bhaggava, người ây vâng theo lời Hội chúng 
ây, đi đến vườn các du sĩ Tindukkhảnu, gặp lõa thê 
Pàtikaputta, sau khi gặp xong, liền thưa: 


- Này bạn Pàtikaputta, hãy đi đến. Các Licchavi 
danh tiếng... Sa môn Gotama đang ngôi nghỉ trưa tại 
vườn của Hiền giả. Này Hiền giả Pàtikaputta, lời nói 
sau được Hiền giả nói tại Hội chúng ở Vesàli: "Sa 
môn GŒotama là người có trí, ta cũng là người có trí... 
ta sẽ thực hiện gấp hai lần" Này Hiển giả 
Pàtikaputta, hãy chịu đi nửa đường, Sa môn Gotama 
đã đi hết tất cả nửa đường và ngôi nghỉ trưa tại vườn 
của Hiền giả." 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, lõa thê Pàtikaputta 
trả lời: 


Này Bhaggava, người ấy nói với 
lõa thê Pàtikaputta: 
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"~ Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến." Tuy nói 
vậy nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không có 
thê đứng dậy khỏi chỗ ngồi. 


n Bhaggava, được nói vậy, lõa thê Pàtikaputta tuy 
ói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến"; 
Hướn ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ không có thể 

đứng dậy khỏi chỗ ngồi. 


22. Này Bhaggava, khi người ấy biết được lõa thê 
Pàtikaputta này đã bị thảm bại, tuy nói: "Này Bạn, 
tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", lại trườn bò qua lại 
tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngôi, liên đến 
Hội chúng ấy báo tin: 


- Lõa thê Pàtikaputta đã thảm bại, tuy nói: "Này 
Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến" „ lại trườn bò qua 
lại, không thê đứng dậy khỏi chỗ ngồi. " 


Này Bhaggava, khi nghe vậy Ta nói Hội chúng: 

"- Này các Hiên giả, lõa thể Pàtikaputta không có thê 
đên gặp mặt Ta, nêu ông ây không từ bỏ lời nói ây, 
không từ bỏ tâm Ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông 
ây nghĩ răng ông ấy sẽ đến gặp mặt Ta mà không từ 
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bỏ lời nói ây, không từ bỏ tâm ây, không từ bỏ tà kiên 
ây, thời đầu của ông ây sẽ bị bê tan. " 


H 


1. Này Bhaggava, một vị đại thần Licchavi, từ chỗ 


ngôi đứng dậy, nói với Hội chúng ây: 


Này Bhaggava, rồi vị đại thần Licchavi ấy đi đến 
vườn các du sĩ Tindukkhànu, gặp mặt lõa thê 
Pàtikaputta và nói với ông ây: 


"- Này bạn Pàtikaputta hãy đến! Các Licchavi danh 
tiếng đã đến, và các Bà la môn có địa vị, các Gia chủ 
giàu sang, các Sa môn, Ba la môn ngoại đạo có danh 
tiếng cũng đã đến; còn Sa môn Gotama đang ngồi 
nghỉ trưa tại vườn của Hiền giả. Này Hiền giả 
Pàtikaputta, Hiển giả đã tuyên bố giữa Hội chúng 
Vesàli: "Sa môn Gotama là người có trí, ta cũng là 
người có trí... thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần". Này 
Hiền giả Pàtikaputta, hãy chịu đi nửa đường. Sa môn 
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Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi 
nghỉ trưa tại vườn của Hiển giả. Này Hiển giả 
Pàtikaputfa, Sa môn Gotama đã nói với Hội chúng 
về Hiền giả như sau: "Lõa thê Pàtikaputta không có 
thê đến gặp mặt Ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói 
Ây... ông ây có thể đến gặp mặt Thế Tôn thì đầu của 
ông ây sẽ bị bể tan". Này Hiền giả Pàtikaputta hãy 
đến! Nếu Hiền gải đến, chúng tôi sẽ làm cho Hiền 
giả thăng và làm cho Sa môn Gotama thất bại. " 


2. Này Bhaggava, khi được nghe nói vậy, lõa thê 
Pàtikaputta, tuy nói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, 
tôi sẽ đến", nhưng trườn bò qua lại tại chỗ không thể 
từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhaggava, vị đại thần 
Licchavi liền nói với lõa thể Pàtikaputta: 


"- Này Hiện giả Pàtikaputta, sao lại vậy? Hình như 
mông của Hiền giả dính liền vào ghế, hay ghế dính 
liền vào mồng của Hiền giả. Tuy nói: Này Bạn, tôi 
sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", nhưng Hiền giả trườn 
bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng 
dậy." 


Này Bhagsava, khi được nói vậy, lõa thể Pàtikaputta 
tuy nói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", 
nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể 
từ chỗ ngôi đứng dậy. 


THÀN THÔNG 03 


3. Này Bhaggava, khi vị đại thần Licchavi biết được 
lõa thê Pàtikaputta này đã bị thảm bại, tuy nói: "Này 
Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", nhưng trườn bò 
qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy, 
liền đến Hội chúng ấy báo tin: 


- Lõa thê Pàtikaputta đã thảm bại, tuy nói: "Này 
Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", nhưng ông ấy 
trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngôi 
đứng dậy." 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nói với Hội 
chúng ây: 


"- Này các Hiền giả, lõa thê Pàtikaputta, nếu ông ấy 
không từ bỏ lời nói ấy... thời đầu của ông ấy sẽ bị bể 
tan. Nếu quí vị Licchavi nghĩ răng: "Chúng ta hãy 
cột lõa thê Pàtikaputta với dây thừng, và dùng bò kéo 
ông ấy lại đây, Pàtikaputta sẽ bứt đứt dây thừng ấy. 
Lõa thê Pàtikaputta không có thê, nếu không từ bỏ 
lời nói ấy..." Nếu ô ông ây nghĩ rằng: ”Fa không từ bỏ 
lời nói ấy...", thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan." 


4. Này Bhaggava, 


"- Các Hiền giả hãy chờ một lát, để tôi đi xem có thể 
đưa lõa thê Pàtikaputta đên Hội chúng này hay 
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không?" 


Này Bhggava, rồi Jàliya, đệ tử của Dàrupatti đi đến 
vườn các du sĩ Tindukkhànu, gặp mặt lõa thê 
Pàtikaputta và nói với ông ây: 


"- Này bạn Pàtikaputta hãy đến. Các Licchavi danh 
tiếng đã đến... Sa môn Gotama nay đang ngồi nghỉ 
trưa tại vườn của Hiên giả. Này Hiền giả Pàtikaputta, 
Hiền giả đã tuyên bố giữa Hội chúng Vesàli như sau: 
"Sa môn GŒotama là người có trí... thời ta sẽ thực hiện 
gấp hai lần." Này Hiền giả Pàtikaputta, hãy chịu đi 
nửa đường. Sa môn Gotama đã đi hết tất cả nửa 
đường rồi và đang ngôi nghỉ trưa tại vườn của Hiền 
giả. Này Hiển giả Pàtikaputta, Sa môn Gotama đã 
nói với Hội chúng vê Hiền giả như sau: "Lõa thê 
SH, nếu không từ bỏ lời nói ấy... Nếu ô ông ây 
nghĩ răng: "Ta không bỏ lời nói ấy... có thể đến Đặp 
mặt Sa môn Gotama...", thì đầu của ông ây sẽ bị bể 
tan". Nếu quý vị Lácchavi nghĩ rằng: "Chúng ta hãy 
cột lõa thê Pàtikaputta với dây thừng, và dùng bò kéo 
ông ấy lại đây", Pàtikaputta sẽ bứt đứt dây thừng ấy. 
Lõa thể Pàtikaputta không có thê, nếu không từ bỏ 
lời nói ấy... đầu của ông ấy sẽ bị bể tan". 


Này Hiền giả Pàtikaputta hãy đến. Nếu Hiền giả 
đên, chúng tôi sẽ làm cho Hiên giả thăng, và làm 
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cho Sa môn Gotama thất bại." 


5. Này Bhaggava, khi được nghe nói vậy, lõa thê 
Pàtikaputta, tuy nói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, 
tôi sẽ đến", nhưng trườn bò qua lại tại chỗ, không có 
thê từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhaggava, Jàliya, đệ 
tử của Dàrupatti nói với lõa thể Pàtikaputta: 


"- Này Hiền giả Pàtikaputta sao lại vậy? Hình như 
mông của Hiêng giả dính liền vào ghế, hay ghế dính 
vào mông của Hiền giả. Tuy nói: "Này Bạn, tôi sẽ 
đến; này Bạn, tôi sẽ đến", nhưng Hiền ø1ả trương bò 
qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy." 


Này Bhaggava, được nói vậy, lõa thê Pàtikaputta, tuy 
nói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Ban, tôi sẽ đến", 
nhưng Hiền giả trườn bò qua lại tại chỗ, không có 
thể từ chỗ ngồi đứng dậy." 


Này Bhaggava, được nói vậy, lõa thê Pàtikaputta, tuy 
nói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", lại 
trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngôi 
đứng dậy." 


Này Bhaggava, khi Jàliya, đệ tử của Dàrupatti biết 
được lõa thê Pàtikaputta nay đã bị thảm bại, tuy nói: 
"Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", lại trườn 
bò qua lại tại chỗ, không có thê từ chỗ ngồi đứng dậy, 
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liên nói với ông ây: 


"- Này Hiền giả Pàtikaputta, fhuở xưa eon sư tử vua 
các loài thú suy nghĩ: "Ta hãy y cứ vào một khu rừng 
để xây dựng sào huyệt. Sau khi xây dựng sào huyệt, 
vào buôi chiêu ta sẽ ra khỏi sào huyệt, duỗi chân cho 
khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương và ba lần rỗng tiếng 
rông con sư tử. Sau khi rống tiếng rông con sư tử, ta 
sẽ đi đến chỗ các thú qua lại, tìm giết những con thú 
tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt mềm mại rồi trở về sào 
huyệt lại". 


"Này Hiền giả, con sư tử ấy y cứ vào một khu rừng 
để xây dựng sào huyệt, vào buổi chiều ra khỏi sào 
huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương 
và ba lần rông tiếng rồng con sư tử. Sau khi rỗng 
tiếng rồng con sư tử, nó đi đến chỗ các thú qua lại, 
tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt 
mềm mại rồi trở về sào huyệt lại. 


7. "Này Hiền giả Pàtikaputta, có con chó rừng già 
kiêu ngạo và mạnh mẽ, thường sống bằng đồ ăn thừa 
của con sư tử, vua các loài thú. Con chó rừng ấy suy 
nghĩ: “7a là ai, và con sự tứ, vua các loài thú là a1? 
Ta hãy y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào huyệt. 
Sau khi xây dựng sào huyệt, vào buổi chiêu fa SẼ ra 
khỏi sào huyệt, duôi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp 
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bốn phương và ba lần rồng tiếng rồng con sư tử. Sau 
khi rồng tiếng rồng con sự fứ, fq SẼ đi đến chỗ các 
thú qua lại, tùm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn 
các loại thịt mêm mại, rồi trở VỀ sào huyệt lại. ” 


"Này Hiền giả, con chó rừng kia ý cứ vào một khu 
rừng đề xây dựng sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rỗi 
nhìn khắp bốn phương và định ba lần rồng tiếng rồng 
con sư tử. Nhưng nó chỉ kêu lên tiếng loại chó 
rừng, tiếng sủa loại chó rừng. Ai có thể So sánh 
tiếng sủa con chó rừng đề tiện với tiếng rồng con 
sư tử? 


"Cũng vậy, này Hiền giả Pàtikaputta, Hiền giả sống 
dựa trên uy tín của bậc Thiện Thệ, ăn uống đô tàn 
thực của bậc Thiện Thệ, thế mà tự nghĩ có th trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đăng 
Giác. Bọn Pàtikaputta đê tiện là ai, lại có thể trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đăng 
Giác?" 


8. Này Bhaggava, Jàliya, đệ tử của Dàrupati dâu có 
dùng ví dụ ây cũng không thể khiến lõa thê 
Pàtikaputta rời khỏi chỗ ngồi, liền nói với ông ấy: 


Chó rừng nhìn tự thân, 
Tự nghĩ là sư tử. 


Nó súa tiêng chó rừng, 
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Loại chó rừng đê tiện. 
Chó rừng sửa là ai2 
Ai rồng tiếng sư tử? 


"Cũng vậy, này Hiền giả Pàtikaputta, Hiền giả sống 
dựa trên uy tín của bậc Thiện Thệ, ăn uống đồ tàn 
thực của bậc Thiện Thệ, thế mà nghĩ có thể trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đắng 
Giác. Bọn Pàtikaputta đê tiện là ai, lại có thể trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A lán hán, Chánh Đăng 
Các?" 


10. Này Bhaggava, Jàliya, đệ tử của Dàrupatti, dầu 
có dùng ví dụ ây cũng không có thể khiến lõa thể 
Pàtikaputta rời khỏi chỗ ngồi, liền nói với ông ấy: 


Ăn cóc, chuột kho thóc, 
Ăn xác quăng nghĩa địa, 
Sống Đại lâm, Không lâm, 
Tự nghĩ là vua thu. 

Nó sủa tiếng chó rừng, 
Loại chó rừng đê tiện. 

Chó rừng sửa là ai2 

Ai rồng tiếng sư tử? 


"Cũng vậy này Hiên giả Pàtikaputta, Hiền giả sông 


dựa trên uy tín của bậc Thiện Thệ, ăn uống đồ tàn 
thực của bậc Thiện Thệ, thế mà tự nghĩ có thê trịch 
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thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đắng 
Giác. Bọn Pàtikaputta đê tiện là ai, lại có thể trịch 
thượng với các bậc Nha Lai, A la hán, Chánh Đắng 
Giác?" 


II. Này Bhaggava, Jàliya, đệ tử của Dàrupatti, dầu 
có dùng ví dụ ây, cũng không thê khiến lõa thể 
Pàtikaputta rời khỏi chỗ ngồi, liền về Hội chúng ấy 
và báo tin: 


- Lõa thể Pàtikaputta đã thảm bại, tuy nói: "Này 
Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến" , nhưng ông ây 
trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngôi 
đứng dậy." 


12. Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nói với hội 
chúng ây: 


"- Này các Hiền giả, lõa thê Pàtikaputta, nếu ông ấy 
không từ bỏ lời nói ây, không từ bỏ tâm ấy, không từ 
bỏ tà kiến ấ Ấy, thì không có thê đến gặp mặt Ta được. 
Nêu ông ây nghĩ răng: "Ta tuy không từ bỏ lời nói 
Ấy, không từ bỏ tâm ây, không từ bỏ tà kiến ấy, có 
thê đến gặp mặt Sa môn Gotama được”, thì đầu của 
ông ấy sẽ bị bê tan. Nếu quý vị Licchavi nghĩ răng: 
"Chúng ta hãy cột lõa thê Pàtikaputta với dây thừng 
và dùng bò kéo ông ấy lại đây". Pàtikaputta sẽ bứt 
đứt dây thừng ấy. Lõa thể Pàtikaputta không có thê 
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không tử bỏ lời nói Ấy... có thể đến gặp mặt Ta được. 
Nếu ông ấy nghĩ rằng: "Ta có thể không từ bỏ lời nói 
ây... có thể đến gặp mặt Sa môn Gotama được", thì 
đầu của ông ấy sẽ bị bể tan." 


13. Này Bhaggava, rồi Ta giảng dạy cho hội chúng 
ây, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan 
hỷ với bài thuyết pháp. Sau khi giảng dạy cho hội 
chúng ấy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ với bài thuyết pháp, Ta khiến cho họ giải 
thoát đại kiết sử, cứu vớt tám vạn bốn ngàn chúng 
sanh thoát khỏi đại đọa xứ, 


Này Bhaggava, rồi Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đến Ta, đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, này Bhaggava, Ta nói 
với Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi đang ngồi 
một bên: 


"~ Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải 
điểu Ta nói cho Ngươi về lõa thê PàHkaputta, đã 
được thực hiện đúng như vậy, không có gì khác ? 


"- Bạch Thê Tôn, điêu Thê Tôn nói cho con về lõa 
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thê Pàtikaputta đã được thực hiện đúng như vậy, 
không có gì khác. 


". Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thể nào? Sự kiện là 
như vậy, thì có phải pháp thượng nhân thân thông 
đã được thực hiện hay không được thực hiện? 


"- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì pháp thượng 
nhân thân thông đã được thực hiện, không phải 
không thực hiện. 


- "Này kẻ ngu kia, như vậy là pháp thượng nhân thần 
thông đã được Ta thực hiện, thể mà Ngươi lại nói: 
"Bạch Thể Tôn, Thế Tôn không thực hiện pháp 
thượng nhân thân thông. " Này kẻ ngu kia, hãy thấy 
sự lỗi lâm của Ngươi như vậy là như thế nào!" 


Này Bhaggava, như vậy Sunakkhatta thuộc bộ lạc 
Licchavi dâu được Ta nói vậy, từ bỏ pháp luật này, 
như người phải rơi vào đọa xứ, địa ngục. 


14. Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thế giới, 
Ta còn biết hơn thế nữa. Và khi Ta biết như vậy, 
Ta không có chấp trước. Vì không có chấp trước, 
Ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy; chính 
nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như Lai không 
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rơi vào lâm lỗi. 


"- Có phải chư Tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên 
thê giới theo truyền thông là do Tự tại thiên tạo ra, 
do Phạm thiên tạo ra?” 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: 
"- Vâng!" 
Ta nói với quý vị ấy: 
- Sao chư Tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên thê 
giới theo thuyền thông là do Tự tại thiên tạo ra, do 


Phạm thiên tạo ra”? 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy không thể trả lời được. 
Không thê trả lời được. quý vị ây hỏi lại Ta, và 
được hỏi vây. Ta trả lời như sau: 


15. "- Chư Hiền giả, có một thời, đến một giai đoạn 
nào đó, sau một thời gian rất lâu, thê giới này chuyền 
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hoại. Trong khi thế giới chuyên hoại, phân lớn các 
loài hữu tình chuyên sanh qua Abhassara (Quang 
Am thiên) ở tại đây, những loài hữu tình nào 


sông trong sự quang vinh và 
sông như vậy trong một thời gian khá dài. 


Chư Hiền ø1ả, có một thời, đến một ø1a1 đoạn nào đó, 
sau một thời gian rât lâu, thê giới này chuyên thành, 
Phạm cung được hiện ra nhưng trông không. 


- Lúc bấy giờ, một loài hữu tình, hoặc thọ mạng 
đã tận, hay phước báo đã tận, 


. VỊ ây ở tại đây, do ý sanh, nuôi sống 
bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư 
không, sống trong sự quang vinh, và sống như 
vậy trong một thời gian khá dài. 


-_ VỊ này, tại chô ây, 


: "Mong sao có các loài hữu tình khác 
cũng đên tại chô này!" 


- Lúc bấy giờ, 
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. Các loại hữu tình này ở đây cũng có ý 
sanh, nuôi sống băng hý, tự chiếu hào quang, 
phi hành trên hư không, sống trong sự quang 
vinh và sông như vậy trong một thời gian khá 
đài. 


16. "Lúc bấy giờ, này các Hiên giả, vị hữu tình sanh 
qua đầu tiên nghĩ rằng: "7z là Phạm thiên, Đại 
Phạm thiên, Toàn năng, Tối thăng, Biến nhãn, 
Thượng tôn, Thượng để, Sáng tạo chủ, Hóa sanh 
chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đấng Tự tại, 
Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài 
hữu tình ấy do chính ta hóa sanh. Tại sao vậy? Vì 
chính do ta khởi niêm: Mong sao các loài hữu tình 
khác cũng đến tại chỗ này! Chính do sở nguyện của 
ta mà những loại hữu tình ấy đến tại chỗ này". 


: "Vị 
ấy là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đấng Toàn năng, 
Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng 
tạo chủ, Hóa sanh chu, Đại tôn, Chúa tế mọi định 
mạng, đấng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ 
sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên này hoá sanh. Vì 
chúng ta thấy vị này sanh trước ở đây rồi, còn chúng 
ta thì sanh sau”. 
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17. "Này các Hiền giả, vị hữu tình sanh ra đầu tiên 
ấy, sông được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn, và 
được nhiều uy quyên hơn. Còn các loài hữu tình sanh 
sau thì sống ngăn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn, và 
được ít uy quyên hơn. 


Này các Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một 
trong các loài hữu tình ấy, sau khi từ bỏ thân kia lại 
thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vị ấy nhờ 
nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cân mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. 
Khi tâm nhập định, vị ây nhớ tới đời sống ấy. VỊ ấy 
nói rằng: "VỊ kia là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, 
đấng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng Tôn, 
Thượng để, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, 
Chúa tế mọi định mạng, đẳng Tự tại, Tổ phụ các 
chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên 
ấy hóa sanh. Vị ấy là thường hăng, kiên cố, thường 
trú, không biến chuyển, thường trú như vậy mãi mãi. 
Còn chúng ta do vị Phạm thiên ấy hóa sanh đến tại 
chỗ này. Chúng ta là vô thường, không kiên có, yếu 
thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này”! 
Này các Hiên giả, như vậy quý vị tuyên bố về khởi 
nguyên thế giới theo truyền thống là do Tự Tại thiên 
tạo ra, là do Phạm thiên tạo ra... }" 
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Các vị ây nói như sau: "- Này Tôn giả Gotama, chúng 
tôi có nghe đúng như Tôn giả Gotama nói: " 


Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thê giới... mà 
Như Lai không rơi vào lâm lỗi." 


18. Này Bhaggava: 


"- Có phải chư Tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế 
g1ới theo truyền thông là do nhiễm hoặc vì dục lạc?" 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: "- Vâng." 


Ta nói với quý vị ây: "- Sao chư Hiền giả lại tuyên 
bô về khởi nguyên thê giới truyền thông, là do nhiêm 
hoặc bởi dục lạc?" 


Được Ta hỏi như vậy, quý vị ây không thê trả lời 
được. Không thê trả lời được. quý vị ây hỏi lại Ta, 
và được hỏi vậy. Ta trả lời như sau: 


"- Này các Hiền giả, có những hạng chư Thiên gọi 


là Khiddàpadosikà (bị nhiễm hoặc bới dục lạc). 
Những vị này sông lâu ngày, mê say trong hý tiêu 
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dục lạc. Vì sống lâu ngày, mê say trong hý tiếu dục 
lạc, nên bị thât nệm. Do thât niệm, chư Thiên ây thác 
sanh, từ bỏ thân thê của họ. 


Sự tình này xảy ra. Một trong các loài hữu tình kia 
khi thác sanh, từ bỏ thân thể ấy, lại sanh đến chỗ này. 
Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất "gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, vị ây nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh 
tân, nhờ cân mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh 
ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị 
ấy nhớ đến đời sống quá khứ â ấy chớ không nhớ xa 
hơn đời sông ấy. VỊ ấy nói: “Những vị Thiên không 
bị nhiễm hoặc vì dục lạc, họ sông lâu ngày không mê 
say trong hý tiểu dục lạc. Vì sống lâu ngày không mê 
say trong hý tiếu dục lạc, nên không bị thất niệm. 
Nhờ không thất niệm, nên Chư thiên ấy không thác 
sanh, không từ bỏ thân thể của họ, sống thường 
hằng, kiên có, thường trú, không bị chuyển biến, 
thường trủ như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị 
nhiễm hoặc bởi dục lạc, sống lâu ngày mê say trong 
hý tiếu dục lạc. Vì chúng 1a sống lâu ngày mê say 
trong hý tiểu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, 
chúng ta từ bỏ thân thể này, sống vô thường, không 
kiên cố, yêu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến 
chỗ ày ”. Này các Tôn giả, như vậy quý vị tuyên bố 
về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do 
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nhiềm hoặc vì dục lạc có phải không?" 
Các vị ây nói như sau: 


"- Này Tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như 
Tôn giả Gotama đã nói: " 


Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thế giới,... 
mà Như Lai không rơi vào lầm lôi". 


ln 


"- Có phải chư Tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế 
g1ới theo truyên thông là do nhiêm hoặc bởi tâm trí?" 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: - "Vâng". 
Ta nói với quý vị Ấy: .- Sao chư Tôn giả lại tuyên bồ 


về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do 
nhiễm hoặc bởi tâm trí?" 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ây không thê trả lời được. 
Không thê trả lời được. quý vị ây hỏi lại Ta, và được 
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hỏi vậy. Ta trả lời như sau: 


- Chư Hiền giả, có những hạng chư Thiên gọi là 
Manopadosikà (nhiễm hoặc bởi tâm trí). Họ sống lâu 
ngày, nung nâu bởi sự đố ky lẫn nhau. Vì sống lâu 
ngày, nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau, tâm trí của họ 
oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí oán ghét lẫn nhau, nên 
thân họ mệt mỏi, tâm họ mệt mỏi. Các hạng chư 
Thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân này của họ. 


Các Hiền giả, sự tình này xảy ra. Một trong các loài 
hữu tình kia, khi thác sanh, từ bỏ thân thê â ây, lại sanh 
đến cõi này. Khi sanh đến cõi này, vị ấy xuất ø1a, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình. Khi tâm nhập định, 
vị ây nhớ đến đời sông ây. VỊ ấy nói răng: “C7 
Thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, họ sống lâu 
ngày không bị nung nấu bởi sự đố ky lẫn nhau, tâm 
trí của họ không oán ghét nhau. Vì tâm trí họ không 
oán ghét nhau, nên thân họ không mệt mỏi, tâm họ 
không mệt mỏi. Hạng chư Thiên ấy không thác sanh 
từ bỏ thân thể của họ, sống thường hằng, kiên có, 
thường trú, không bị chuyển biển, thường trú như 
vậy mãt mất. Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm 
trí, sống lâu ngày nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau, 
nên tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí 
chúng ta oán ghét lần nhau, nên thân mệt mỏi và tâm 
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mệt mỏi. Chúng thác sanh, từ bỏ thân này, sống vô 
thường không kiên cố, yêu thọ, chịu sự biển dịch và 
thác sanh đến tại chỗ ày”. Như vậy, này các Hiền 
giả, quý vị tuyên bồ về khởi nguyên của thế giới theo 
truyền thống là do bị nhiễm hoặc bởi tâm trí." 


Họ trả lời như sau: 


"- Này Tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như 
Tôn giả Gotama đã nói: " 


Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên của thế giới... 
mà Như Lai không rơi vào lâm lôi." 


20. 


"- Có phải chư Tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thê 
giới theo truyện thông là do vô nhân sanh?” 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: "- Vâng". 


Ta nói với quý vị Ấy: - Sao chư Tôn giả lại tuyên bồ 
về khởi nguyên thế giới theo truền thống là do vô 
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nhân sanh?" 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ây không thê trả lời được. 
Không thê trả lời được. quý vị ây hỏi lại Ta, và được 
hỏi vậy. Ta trả lời như sau: 


- Chư Hiển giả, có những chư Thiên gọi là Vô 
tưởng hữu tình. Khi một tưởng niệm khởi lên, thời 
chư Thiên ây thác sanh, từ bỏ thân chư Thiên của 
mình. 


Chư Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một trong 
loài hữu tình ẫy, khi thác sanh, từ bỏ thân chư Thiên 
ây của mình, lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ 
này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đỉnh, sống không gia 
đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm... nên tâm nhập định. 
Vị ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát sanh, chớ không 
nhớ xa hơn nữa. VỊ ây nói: "Bản ngã về thê giới do 
vô nhân sanh. Tại sao vậy? Vì răng: Tôi trước kia 
không có, nay có. Từ nơi trạng thái không có, tôi trở 
thành loại hữu tình”. Như vậy, này các Tôn giả, quý 
vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền 
thống là do vô nhân sanh có phải như vậy không?" 
Họ trả lời: "- Này Hiền giả Gotama, chúng tôi có 
nghe đúng như Tôn giả Gotama đã nói: " 
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Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thế giới, Ta 
còn biết hơn thế nữa. Và khi Ta biết như vậy, Ta 
không có chấp trước. Vì không chấp trước, Ta tự 
thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy. Chính nhờ 
chứng ngộ sự an tịnh này mà Nhự Lai không rơi 
vào lâm lỗi ''. 


21. Này Bhaggava, Ta tuyên bố như vậy, Ta quan 
niệm như vậy. Nhưng một số Sa-môn, Bà-la-môn lại 
bài xích Ta một cách không thật, trống không, hư 
ngụy, giả dối: "Sa môn Gotama và các vị Tỷ kheo là 
điên đảo. Sa môn Gotama đã tuyên bố: “Khi một ai 
đạt đến thanh tịnh, giải thoát, khi ấy vị ấy biết mọi 
vật là bất tịnh". Nhưng này Bhaggava, Ta không có 
nói như vậy: "Khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải 
thoát, khi ấy vị ấy biết mọi vật là bắt tịnh." 


Này Bhaggava, Ta nói như sau: “Kjử một ai đạt đến 


thanh tịnh, giải thoát, khi ấy vị ấy biết mọi vật là 
thanh tịnh “ 


- Bạch Thế Tôn, chính họ là điên đảo khi họ chỉ trích 
Thế Tôn và các Tỷ kheo là điên đảo. Con tin tưởng 
hoan hỷ đối với Thế Tôn khiến con tin răng Thế Tôn 
có thể dạy cho con đến thanh tịnh giải thoát. 
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- Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con, khi con theo 
các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai 
khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuổi 
những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các 
phươg pháp sai khác, để có thê đạt được thanh tịnh 
giải thoát, thời Bạch Thế Tôn, ít nhất con cũng đặt 
nặng lòng tin vào Thế Tôn, và con sẽ khéo gìn giữ 
lòng tin tưởng ấy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ Bhaggava hoan 
hỷ tín thọ lời dạy Thê Tôn. 
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7 Kinh CÁC UẺ NHIÊM - Tăng II, 327 


CÁC UÊ NHIÊM - 7ðăng II, 327 


. Thê nào là năm? 


2. Sắt, đồng, thiếc, chì và bạc. 


Có năm uề nhiễm này của vàng, này các Tỷ-kheo, do 
uế nhiễm ấy, vàng bị uế nhiễm không được nhu 
nhuyến, không được dễ sử dụng, không sáng chói bị 
bề vụn và không chơn chánh chịu sự tác thành. 


3. Và khi nào, này các Tỷ-kheo, vàng được giải thoát 
khỏi năm uế nhiễm này, khi ấy vàng ấy được nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, sáng chói, không bị bể vụn, và 
chơn chánh chịu sự tác thành. Và các đồ trang sức 
nào người ta muốn như nhẫn, như bông tai, như vòng 
cô, như dây chuyên vàng, vàng ấy có thê dùng tùy 
theo ước muôn. 


Cũng vậy, này các Tỷy- -kheo, CÓ năm uể nhiễm này 
của tâm, do các Uu© nhiễm â ấy, tâm bị uê nhiễm, không 
nhu nhuyên, không dê sử dụng, không sáng chói, bị 


THÂN THÔNG 115 


bể vụn, không chơn chánh định tĩnh để đoạn diệt các 
lậu hoặc. Thê nào là năm? 


4. Tham dục, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hồi, nghĩ. 
Có năm uề nhiễm này của tâm, này các Tý-kheo, do 
năm uế nhiễm ấy, tâm bị uê nhiễm không được nhu 
nhuyễn, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể 
vụn, không chơn chánh, định tĩnh để đoạn diệt các 
lậu hoặc. 


5. 


6. Nếu vị ấy ước muốn, "Ta sẽ chứng được các loại 
thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân; hiện hình biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như đi qua hư không; độn 
thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi 
trên nước không chìm, như trên đất liền; ngôi kiết- 
già hay đi trên hư không như con chim; với bàn tay, 
chạm và sờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại 
oai lực, đại oai thân như vậy; có thể tự thân bay đến 
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cõi Phạm thiên.” 


7. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhĩ thanh tịnh, 
siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài 
Người, xa và gần". Tại đấy, tại đấy, vị ấy có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ây, dầu thuộc 
loại xứ nào. 


§. Nếu vị ấy ước muốn: "Mong răng với tâm của 
mình có thể biết được tâm của các loại chúng sanh 
khác, tâm của loài Người khác nhau như sau: "Tâm 
có tham, biết là tâm có tham. Tâm không tham, biết 
là tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. 
Tâm không sân, biết là tâm không sân. Tâm có sỉ biết 
là tâm có si. Tâm không sĩ biết là tâm không si. Tâm 
chuyên chú biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn biết 
là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành tâm. 
Không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành 
tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô 
thượng. Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm 
Thiền định biết là tâm thiền định. Tâm không thiền 
định biết là tâm không Thiền định. Tâm giải thoát 
biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết là 
tâm không giải thoát"". Tại đây, tại đấy, vị ấy có khả 
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năng, có năng lực đạt đên trạng thái ây, dâu thuộc 
loại xứ nào. 


9. Nếu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm ngàn đời, nhiều 
hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành 
kiếp." Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, đồ 
ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuôi thọ đến 
mức thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra 
tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, đồ ăn như thế này, 
tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, ta được sanh ở đây." Tại chỗ, tại đấy, VỊ ây có 
khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ây, dầu 
thuộc loại xứ nào. 


10. Nếu vị ấy ước muốn: "Với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, ta thấy sự từ bỏ và sanh khởi của chúng 
sanh. Ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Các vị chúng 
sanh ấy làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời, 
ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
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khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Các vị chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh vẻ thân, ngữ và ý, không phỉ báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến. Những vị này sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các cối lành, cõi Trời, trên đời 
này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta 
có thê thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta có thê 
rõ biết rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp để, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất 
hạnh đều do hạnh nghiệp của họ". Tại đấy, tại đây, 
vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, 
dầu thuộc loại xứ nào. 


11. Nếu vị ấy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí ta chứng nộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát." Tại đây, tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng 
lực đạt đến trạng thái ây, dầu thuộc loại xứ nào. 
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8 Kinh MORANIVÀPA - Tăng L, 535 
MORANIVÀPA - 7ăng I, 535 


1. Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha tại Moranivàpa. Tại 
đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
- Này các TIỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các vị Týỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói 
như sau: 
- Đây đủ ba pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đạt 
đến tột cùng tôi hảo, tột cùng an ôn khỏi các khô ách, 
tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, tôi thượng 
giữa chư Thiên và loài Người. Thê nào là ba? 

-_ Với vô học giới uẫn, 

-_ Với vô học định uẫn, 

- Với vô học tuệ uẫn, 
Đây đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Ty-kheo là 
tột cùng tối hảo, tột cùng an ôn khỏi các khô ách, tột 
cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc Tối thượng 
giữa chư Thiên và loài Người. 
2. Đầy đủ với ba pháp này, này các Ty-kheo, một Tỷ- 
kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ôn khỏi các khổ 
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ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc Tối 
thượng giữa chư Thiên và loài Người. Thê nào là ba? 
-_ Với thần biến thần thông, 
-_ Với ký thuyết thần thông, 
-_ Với giáo giới thần thông; 
Đây đủ với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ôn khỏi các khổ 
ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc Tối 
thượng giữa chư Thiên và loài Người 
3. Đây đủ với ba pháp này, này các Ty-kheo, một Tỷ- 
kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ôn khỏi các khổ 
ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc Tối 
thượng giữa chư Thiên và loài Người. Thê nào là ba? 
-- Với chánh tri kiến, 
- Với chánh trí, 
- Với chánh giải thoát, 
Đây đủ với ba pháp này, này các Ty-kheo, một Tỷ- 
kheo là tột cùng tối hảo, tột cùng an ôn khỏi các khổ 


ách, tột cùng Phạm hạnh, tột cùng cứu cánh, bậc Tối 
thượng giữa chư Thiên và loài Người. 
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9 Kinh SAMÔN QUÁ -2 Trường I, 93 


KINH SAMÔN QUÁ 
— Bài kinh số 2 — Trường I, 93 


I. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại 
RàJagaha (Vương Xá) nơi vườn xoài của Jìvaka (Kỳ 
bà) Komàrabhacca, cùng với đại chúng Tỷ-kheo một 
nghìn hai trăm năm mươi vị. Lúc bây gIờ AJàtasattu 
(A-Xà- Thế) con bà Videhi (Vi Đề Hi) vua xứ 
Magadha (Ma- Kiệt-Đà) nhân lễ Bồ Tát Vào ngày 
răm tháng tư Komudi (cây súng) đang ngồi trên lầu 
cao trang nghiêm, chung quanh có nhiều đại thần hậu 
hạ. Lúc bấy giờ Alàtasattu con bà VidehIl, vua xứ 
Magadha, nhân ngày Bố-Tát cảm hứng nói Tin 


— "Thật khả ái thay, này các khanh, đêm rằm sáng 
trăng! Thật diễm lệ thay, này các khanh, đêm rằm 
sáng trăng! Thật mỹ miễu thay, này các khanh, đêm 
rằm sáng trăng! Thật êm dịu thay, này các khanh, 
đêm rằm sáng trăng! Thật điềm lành thay, này các 
khanh, đêm răm sáng trăng! Nay chúng ta nên đến 
chiêm bái vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, nhờ sự 
chiêm bái này tâm chúng ta được tịnh tín?". 


Khi nghe nói vậy, một đại thần tâu với Ajàtasattu, 
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con bà VidehI vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, 
có Pùrana Kassapa (Phú-La-Ca-Diệp) là vị hội chủ, 
vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có 
danh vọng, khai tổ giáo phái, được quân chúng tôn 
sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu 
năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại vương 
đến chiêm bái Pùrana Kassapa này. Chiêm bái 
Pùrana Kassapa có thể khiến tâm Đại vương được 
tịnh tín". Khi nghe nói vậy A]Jàtasattu, con bà Videhi, 
vua nước Magadha yên lặng không nói gì. 


3. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà 
Videhl, vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có 
Makkhali Gosala (Mặt-Già-Lê-Cù-Xá-Lợn) là vị hội 
chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng 
tốt, có danh vọng khai tổ giáo phái, được quân chúng 
tôn sùng, dỗi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã 
lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại 
vương chiêm bái Makkhali Gosala này. Chiêm bái vị 
Makkhali Gosala có thể khiến tâm Đại vương được 
tịnh tín”. Khi nghe nói vậy. AJàtasattu, con bà VidehI 
vua nước Magadha yên lặng không nói gì. 


4. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà 
Videhl, vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có 
Ajnta Kesakambali (A-Kỳ-Đa-Ky-Xá-Khâm-Bà-La) 
là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, 
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có tiếng tốt, có danh vọng, khai tô giáo phái, được 
quân chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, 
xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. 
Mong Đại vương đến chiêm bái Ajita Kesakambali 
này. Chiêm bái Ajita Kesakambali có thê khiến tâm 
Đại vương được tịnh tín". Khi nghe nói vậy, 
Alàtasattu, còn bà VidehI, vua nước Magadha yên 
lặng không nói gì. 


5. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà 
Videhi vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có 
Pakudha Kaccàyana (Bà-phù-đà Ca chiên nê) là vị 
hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có 
tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quân 
chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất 
gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại 
vương đến chiêm bái Pakudha Kaccàyana này. 
Chiêm bái Pakudha Kaccàyana này có thể khiến tâm 
Đại vương được tịnh tín". Khi nghe nói vậy. 
Alàtasattu, con bà VidehIl, vua nước Magadha yên 
lặng không nói gì. 


6. Lại một đại thần khác tâu với Ajàtasattu, con bà 
Videhi, vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có 
Sanjaya Belathiputta (Tán-nhã-di Tỳ-la-phê-phất) là 
vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có 
tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quân 
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chúng tôn sùng, dỗi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất 
gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại 
vương đến chiêm bái SanJaya Belathiputta này. 
Chiêm bái Sanjaya Belathiputta này có thê khiến tâm 
Đại vương tịnh tín". Khi nghe nói vậy, AJàtasattu, 
con bà Videhl, vua nước Magadha yên lặng không 
nói øì. 


7. Lại một đại thần khác tâu với Alàtasattu, còn bà 
Videhi, vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, có 
Nigantha Nàtaputta (Ni kiều-tử) là vị hội chủ, vị giáo 
trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh 
vọng, khai tổ giáo phái, được quân chúng tôn sùng, 
dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, 
đã đến tuổi trưởng thượng. Mong Đại vương đến 
chiêm bái Nigantha Nàtaputta này. Chiêm bái 
Nigantha Nàtaputta có thể khiến tâm Đại vương 
được tịnh tín”. Khi nghe nói vậy, AJàtasattu, con bà 
VidehI, vua nước Magadha yên lặng không nói gì. 


§. Lúc bấy giờ Jìvaka Komàrabhacca ngồi yên lặng 
cách AJàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha 
không xa bao nhiêu. Khi ấy Ajàtasattu, con bà 
Videhi vua nước Magadha, nói với ]ìvaka 
Komàrabhacca: 


- Này khanh ]ìvaka, sao ngươi lại yên lặng như vậy? 
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- Tâu Đại vương, chính tại vườn xoài này của chúng 
con, có Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh 
Giác, hiện đang trú ngụ với đại chúng Tỷ-kheo một 
nghìn hai trăm năm mươi vị. Thế Tôn Gotama có 
tiếng đồn tốt đẹp sau đây lan rộng: "Đây là Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 
Đại vương hãy đến chiêm bái Thế Tôn này. Rất có 
thể, nhờ chiêm bái Thế Tôn, tâm của Đại vương được 
tịnh tín. 


- Vậy khanh Jìvaka, hãy cho thắng kiệu voi. 
- Vâng, tâu Đại vương. 


9. Jìivaka Komàrabhacca vâng theo lời dạy của 
Alàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, sai 
người thắng năm trăm con voi cái, và con vương 
tượng vua thường cởi, rồi tâu với Ajàtasattu, con bà 
Videhl, vua nước Magadha: "Tâu Đại vương, các 
kiệu voi đã sẵn sàng. Ngài hãy làm những gì Ngài 
xem là phải thời". Khi bấy giờ Alàtasattu, con bà 
Videhi, vua nước Magadha biểu các cung phi leo lên 
năm trăm con voi cái mỗi người một con, còn mình 
thì leo lên vương tượng vua thường cởi, xuất hành ra 
khỏi Ràjagaha, dưới ánh sáng của các ngọn đuốc 
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được câm cao, với oaI nghi của bậc đại vương, thăng 
tiên đên vườn xoài của Jìvaka Komàrabhacca. 


10. Khi Ajàtasattu, con bà Videhil, vua nước 
Magadha đi đến không xa vườn xoài, ngài bỗng sợ 
hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên. Lúc bấy giờ 
Alàtasattu, con bà Videh1, vua nước Magadha sợ hãi, 
kinh hoàng, tóc dựng lên, nói với ]ìvaka 
Komàrabhacca: 


- Tâu Đại vương, thần không phản lại Ngài, thần 
không lường gạt Ngài, tâu Đại vương, thần không 
nạp Ngài cho kẻ thù, tâu Đại Vương, hãy đi thắng 
tới; tâu Đại vương hãy đi thắng tới. Tại chỗ kia trong 
căn nhà tròn chỗ có những ngọn đèn đang thắp sáng. 


11. Lúc bấy giờ, AJàtasattu, con bà VidehI, vua nước 
Magadha đi cho đến chỗ voi có thể đi được, rồi 
xuống voi đi đến cửa căn nhà tròn. Khi đến nơi liền 
nói với Jìvaka Komàrabhacca: 
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- Này khanh Jìvaka, Thế Tôn ở tại đâu? 


- Tâu Đại vương, vị ây là Thế Tôn. Tâu Đại VƯƠơng, 
Thê Tôn ngôi dựa vào cột chính giữa, mặt hướng 
phía Nam, ngôi trước mặt chúng Tỷ-kheo. 


12. Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha 
liền tiến đến chỗ Thế Tôn. Khi đến rồi, vua đứng một 
bên. Sau đi đứng một bên, AJàtasattu, con bà Videhi, 
vua nước Magadha nhìn khắp chúng Tỷ-kheo đang 
yên lặng an tịnh như một hồ nước trong, cảm hứng 
nói răng: "Mong hoàng tử Udày¡bhadda (Uu-đà-di- 
bạt-đà) cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của 
các vị Tyý-kheo này vậy". 


- Bạch Thế Tôn, con thương hoàng tử Udày¡bhadda 
rất nhiêu. Mong rằng hoàng tử Udàyibhadda cũng 
được sự trầm lặng như sự trầm lặng của chúng Tỷ- 
kheo này vậy. 


13. Lúc bấy ø1ờ AJàtasatfu, con bà VidehIi, vua nước 
Magadha, đảnh lễ Thế Tôn, chấp tay vái chào chúng 
Tỷ-kheo, và ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống 
một bên, Alàtasattu, con bà Videhl, vua nước 
Magadha bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thê Tôn, con muôn hỏi Thê Tôn một vân đê 
này, nêu Ngài cho phép con hỏi. 


- Đại vương cứ hỏi tùy theo ý muốn của Đại vương. 


14. Cũng như các công nghệ chức nghiệp này, nhự 
điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, quân thuật 
sư, quân kỳ binh, nguyên súy, chiến sĩ, thượng sĩ 
quan, thám tứ, dõng sĩ can đảm như voi chúa, anh 
hùng, trang giáp bình, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, 
thợ hót tóc, người hầu tăm, thợ làm bánh, nhà làm 
vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rồ, thợ đô 
gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các .công nghệ chức 
nghiệp khác, chúng hưởng được kết quả thiết thực 
hiện tại công nghiệp chức nghiệp của chúng. Chúng 
giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. 
Chúng giúp cho vợ con được sống an lạc hạnh phúc. 
Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh 
phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc hạnh 
phúc. Chúng dâng các vật cúng đường cho Sa-môn, 
Bà-la-môn, sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời 
sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an 
lạc, thác sanh lên cối trởi. 


15. Này Đại vương, Đại vương có nhớ đã hỏi câu hỏi 
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ây với các vị Sa-môn, Bà-la-môn khác chăng? 


- Bạch Ngài, con nhớ đã hỏi câu hỏi ây với Sa-môn, 
Bà-la-môn khác. 


- Này Đại vương, hãy nói lại cho nghe, các vị ây đã 
trả lời với Đại vương như thê nào, nêu Đại vương 
không thây gì trở ngại. 


- Bạch Đại đức, con không thấy gì trở ngại đối với 
đức Thê Tôn và các bậc như đức Thê Tôn. 


- Vậy Đại vương hãy nói ởi. 


16. Bạch Đại đức, một thời con đến Pùrana Kassapa, 
khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc 
tụng thân hữu và xã giao với Pùrana Kassapa và 
ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, con 
nói với Pùrana Kassapa: “Ngài Kassapa, cũng như 
các công nghệ, chức nghiệp này, như điễu tượng sư, 
điều mã sư, xa thuật sư, cung thuật sư, quân kỳ binh, 
nguyên súy, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, dõng 
sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, 
nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu 
tắm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ 
dệt, nhà làm thúng rồ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà 
ấn bản và các công nghệ chức nghiệp khác, chúng 
hưởng được kết quả thiết thực, hiện tại công nghệ 
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chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân 
được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho cha 
mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ 
con được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho 
bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng dâng 
các vật cúng đường cho Sa-môn, Bà-la-môn, sự cúng 
dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến 
thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh 
lên cõi trời. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả 
thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng?” 


17. Bạch Đại đức, khi nghe nói vậy, Pùrana Kassapa 
đã nói với con: "Này Đại vương, tự làm hay khiến 
người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt 
nâu hay khiến người đốt nâu, gây phiền muộn hay 
khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến 
người gây áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến 
người gây sợ hãi, sát sanh, lây của không cho, phá 
cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, 
chận đường cướp giựt, tư thông vợ người, nói láo, 
hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một 
bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi 
đất thành một đống thịt, thành một chồng chỊt, cũng 
không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có 
người đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết hại, tàn 
sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nâu, khiến 
người đốt nấu, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà 
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gây ra tội ác. Nêu có người đi trên bờ phía Băc sông 
Hãng bô thí, khiên người bô thí, tê lê, khiên người tê 
lê, cũng không vì vậy mà có phước báo". 


Bạch Đại đức, khi được hỏi về kết quả hiện tại thiết 
thực của hạnh Sa-môn, Pùrana Kassapa đã trả lời với 
. Bạch Đại đức, cũng như hỏi về trái 
xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả 
lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Đại đức, khi được 
hỏi về kết quả hiện tại thiết thực của hạnh Sa-môn, 
Pùrana Kassapa đã trả lời với thuyết vô nghiệp, bạch 
Đại đức, con nghĩ: "Làm sao một người như con lại 
có thê làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong 
nước con không được vui lòng?” Vì vậy bạch Đại 
đức, con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói 
của Pùrana Kassapa. Không tán thán, không cật nạn, 
dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất 
mãn, không công nhận cũng như không bác bỏ, con 
từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


19. Bạch Đại đức, một thời con đến Makkhali Gosàla 
(Mạt-già-lê-cù-xá-lợi). Khi đến nơi, con nói lên 
những lời đón chào tụng thân hữu và xã giao Với 
Makkhali Gosàla và ngôi xuống một bên. Sau khi 
ngồi xuống một bên, con nói với Makkhali Gosàla: 
"Noài Œosdla, cũng như các công kỹ nghệ chức 
nghiệp như điễu tượng sư... (như trên)... Bạch Ngài, 
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Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn chăng ?” 


20. Bạch Đại đức, khi nghe nói vậy, Makkhali 
Gosàla đã nói với con: "Này Đại vương, không có 
nhơn, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; 
vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. 
Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình 
được thanh tịnh; vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình 
được thanh tịnh. Không có tự tác, không có tha tác, 
không có nhân tác, không có lực, không có tinh tân, 
không có nhân lực, không có sự cô găng của người. 
Tât cả loài hữu tình, tất cả sanh vật, tất cả sinh loại, 
tất cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, không 
tinh tân. Chúng bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, 
bởi điều kiện bộ loại của chúng, bởi cá tánh của 
chúng. Chúng hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu loại thác 
sanh của chúng. Có tất cả là một triệu bốn trăm ngàn 
chúng loại thác sanh, lại có thêm sáu ngàn và có thêm 
sáu trăm nữa. Có năm trăm loại nghiệp và có năm 
nghiệp (theo năm căn), lại có ba nghiệp (về thân, 
khẩu, ý) lại có toàn nghiệp (thân và khẩu) và bán 
nghiệp (ý), có sáu mươi hai đạo, sau mươi hai trung 
kiếp, sáu giai cấp, tám nhân địa, bốn ngàn chín trăm 
sanh nghiệp, bốn ngàn chín trăm kẻ du hành, bốn 
ngàn chín trăm chỗ ở của loài Nàga, hai nghìn căn, 
ba nghìn cảnh địa ngục, ba mươi sáu trần giới, bảy 
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tưởng thai, bảy vô tưởng thai, bảy tiết thai (sanh từ 
đốt), bảy loài thiên, bảy loài người, bảy loài quỷ, bảy 
hồ nước, bảy pavutas (rừng hay hồ nhỏ) bảy trăm 
pavutas bảy vực thăm, bảy trăm papatas (vực thăm), 

bảy mộng, bảy trắm mộng, có tám trăm bốn mươi 
vạn đại kiếp, trong thời gian ây kẻ ngu và người hiền 
sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. 

Không có lời nguyện: với giới hạnh này, với kỷ luật 
này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, tôi sẽ 
làm cho chín muỗi những nghiệp chưa được thuần 
thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã thuân thục bởi 
những nhẫn thọ liên tục, không thể đo lường khổ và 
lạc với những vật đo lường, trong khi luân hồi không 
có giảm tăng, không có thặng dư, thiếu thốn. Ví như 
một cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến mức 
độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người hiền sau 
khi lưu chuyên luân hồi sẽ trừ tận khổ đau". 


21. Bạch Đại đức, khi được con hỏi kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, Makkhali Gosàla đã trả lời 
VỚI . Bạch Đại đức, cũng như 
hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái 
mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, bạch Đại đức, 
khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, Makkhali Gosàla đã trả lời với thuyết luân 
hồi tịnh hóa. Bạch Đại đức, con liền nghĩ: "Làm sao 
một người như con, lại có thể làm một vị Sa-môn hay 
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Bà-la-môn ở trong nước con không được vuI lòng?” 
Vì vậy, bạch Đại đức, con không tán thán cũng 
không cật nạn lời nói của Makkhali Gosàla; không 
tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng 
không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng 
không bác bỏ, con từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


22. Bạch Đại đức, một thời con đến AJua 
Kesakambàli (A-kỳ-đa-xí-xá-khâm-bà-la) khi đến 
nơi con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân 
hữu và xã giao với Ajita Kesakambàii, và ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, con nói với 
AJita Kesakambàdla: "Ngài Ajita Kesakambàdli, cũng 
như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư... 
(như trên)... Bạch Ngài, Ngài có thể chỉ cho biết kết 
quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn chăng?” 


23. Bạch Đại đức, khi được nói vậy, Aljita 
Kesakambàili đã nói với con: "Này Đại vương, không 
có bô thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không 
có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, 
không có đời khác, không có mẹ, không có cha, 
không có loại hóa sanh, ở đời không có những vị Sa- 
môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, 
đã tự mình chứng tri giác ngộ đời này đời khác và 
truyền dạy lại. Con người này do bốn đại hợp thành, 
khi mệnh chung, địa đại trở về trả lại cho địa giới, 
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thủy đại trở về trả lại cho thủy giới, hỏa đại trở về trả 
lại cho hỏa giới, phong đại trở về trả lại cho phong 
giới, các căn nhập vào hư không. Bốn người gánh 
quan tài với người nằm trong quan tài là năm, gánh 
người chết mang đi đến chỗ hỏa táng, thốt ra những 
lời tán tụng, các xương trắng như màu bồ câu và 
những vật cúng dường trở thành tro bụi, chỉ có người 
ngu mới tán dương sự bồ thí, lời nói của chúng trồng 
không, giả dối, khi chúng chấp thuyết có sự sống. Kẻ 
ngu cũng như người hiển, sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không còn tồn tại sau 
khi chết. " 


24. Bạch Đại đức, khi được con hỏi kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, AJita Kesakambàll đã trả 
lời với . Bạch Đại đức, cũng như hỏi 
về trái mít lại trả lời vê trái xoài, hỏi về trái xoài lại 
trả lời về trái mít. Cũng vậy, bạch Đại đức, khi được 
hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, 
Aiita Kesakambàli đã trả lời với thuyết đoạn diệt. 
Bạch Đại đức, con liền nghĩ: "Làm sao một người 
như con lại có thê làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
ở trong nước con không được vui lòng”. Vì vậy bạch 
Đại đức, con không tán thán, cũng không cật nạn lời 
nói của AJita Kesakambàli. Không tán thán, không 
cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra 
lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ, 
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con từ chô ngôi đứng dậy ra vê. 


25. Bạch Đại đức, một thời con đến Pakudha 
Kaccayana (Bà-phù-đả-ca-chiên-diên). Khi đến nơi 
con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu 
và xã giao với Pakudha Kaccàyana và ngôi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với 
Pakudha Kaccayana: "Ngài Pakudha Kaccayana, 
cũng như các công nghệ chức nghiệp, như điễu 
tượng sư... (như trên)... Bạch Ngài, Ngài có thể cho 
biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn 
chăng?” 


26. Bạch Đại đức, khi được nói vậy, Pakudha 
Kaccàyana nói với con: “Này Đại vương, có bảy thân 
không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, 
không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh 
núi, đứng thắng như trụ đá. Chúng bất động không 
chuyền biến, không xâm láng nhau. Chúng không 
ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau hoặc cả khổ và 
lạc. Bảy thân ây là gì? Địa thân, thủy thân, hỏa thân, 
phong thân, khổ, lạc và thứ bảy là mạng. Bảy thân 
này khômg bị làm ra, không làm ra, không bị sáng 
tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như 
đỉnh núi, đứng thắng như trụ đá. Chúng bất động 
không chuyền biến, không xâm lăng, chúng không 
ảnh hưởng đến lạc hay khô với nhau, hoặc cả khô và 
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lạc. Ở đây không có người giết hại, hoặc có người bị 
giết hại, người nghe hoặc người nói, người biết hoặc 
người khiến cho biết. Khi một ai dùng lưởi kiếm sắc 
bén chém đầu, thời không có aI tước đoạt sanh mạng 
của ai cả, lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà 
thôi”. 


27. Bạch Đại đức, khi được con hỏi về kết quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Pakudha Kaccàyana 
đả : 
Bạch Đại đức, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về 
trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. 
Cũng vậy, Bạch Đại đức, khi được hỏi về kết quả 
thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Pakudha 
Kaccayana đã trả lời một việc khác với một quan 
điểm khác. Bạch Đại đức, con liền nghĩ: "Làm sao 
một người như con lại có thê làm một vị Sa-môn, hay 
Bà-la-môn ở trong nước con không được vui lòng”. 
Vì vậy, bạch Đại đức, con không tán thán, không cật 
nạn, bỏ lời nói của Pakudha Kaccayana. Không tán 
thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện, cũng 
không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng 
không bác bỏ, con từ chỗ ngồi và đứng dậy ra về. 


28. Bạch Đại đức, một thời con đến Nigantha 


Nàtaputta (Ni-kiên-tử). Khi đến nơi, con nói lên 
những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao 
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với Nigantha Nàtaputta và ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, con nói với Nigantha 
NàtapuftIa: "Ngài AggIvessana, các công nghệ chức 
nghiệp như điều tượng sư, ... (như trên)... Bạch 
Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại 
của hạnh Sa-môn 2” 


29. Bạch Đại đức, khi được hỏi vậy, Nigantha 
Nàtaputta nói với con: "Này Đại vương, một người 
Nigantha (Ni kiên tử) sống chế ngự bởi bốn loại cắm 


Này Đại vương, như vậy một NÑigantha sông chế ngự 
bởi bốn loại cấm giới. Này Đại vương, vì một 
Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cắm giới, nên vị 
ây được gọi là Gotatto (một vị đã đi đến đích), 
Yatatto (một vị đã điều phục tự tâm) và Thitatto (một 
vị đã an trú được tự tâm)". 


30. Bạch Đại đức, khi được con hỏi đến kết quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn, Nigantha Nàtaputta 
đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn loại câm giới. Bạch 
Đại đức, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái 
mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng 
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vậy, bạch Đại đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, Nigantha Nàtaputta đã trả 
lời với sự chế ngự bởi bốn cắm giới. Bạch Đại đức, 
con liền nghĩ: "Làm sao một người như con lại có thê 
làm một vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở trong nước con 
không được vui lòng". Vì vậy, bạch Đại đức, con 
không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của 
Nigantha Nàtaputta. Không tán thán không cật nạn, 
dù không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất 
mãn, không công nhận cũng không bác bỏ, con từ 
chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


31. Bạch Đại đức, một hôm con đến SanJaya 
Belathipuua (Tán-nhã-di-T)-la-lê-phất. Khi đến 
nơi, con nói lên những lời đón chào chúc tụng thân 
hữu và xã giao với Sanjaya Belathiputta và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói 
với SanJaya Belatthiputta: "Ngài SanJaya, các công 
nghệ chức nghiệp như điễu tượng sư... (như trên)... 
Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn chăng?” 


32. Bạch Đại đức, khi được nói vậy, SanJaya 
Belatthiputta đã trả lời với con: "Nếu anh hỏi: "Có 
một thế giới khác hay không?" Nếu tôi nghĩ: "Có một 
thế giới khác", tôi có thê trả lời với anh: "Có một thế 
giới khác”. Nhưng tôi không nói là như vậy, tôi 
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không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, 
tôi không nói là không phải thế, tôi không nói là 
không không phải thế. Nếu anh hỏi tôi: "Không có 
một thế giới khác phải không?... " (như trên)... (trang 
27, đoạn 27)... Cũng có và cũng không có một thế 
giới khác... Cũng không có và cũng không không có 
một thế giới khác... Có loài hữu tình hóa sanh... 
Không có loài hữu tình hóa sanh... Cũng có và cũng 
không có loài hữu tình hóa sanh... Cũng không có và 
cũng không không có loài hữu tình hóa sanh... Có kết 
quả dị thục của những nghiệp thiện và ác... Không 
có kết quả dị thục của những nghiệp thiện ác... Cũng 
có và cũng không có kết quả dị thục của những 
nghiệp thiện ác... Cũng không có và cũng không 
không có kết quả dị thục của các nghiệp thiện ác... 
Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không có 
tồn tại sau khi chết... Như Lai không có và không 
không có tôn tại sau khi chết. Anh hỏi tôi như vậy. 
Nếu tôi nghĩ: Như Lai không có và cũng không 
không có tôn tại sau khi chết. Tôi có thể trả lời: Như 
Lai không có và cũng không không có tôn tại sau khi 
chết. Anh hỏi tôi như vậy. Nếu tôi nghĩ: Như Lai 
không có và cũng không không có tổn tại sau khi 
chết. Tôi có thê trả lời: Như Lai không có và cũng 
không không có tồn tại sau khi chết. Nhưng tôi 
không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi 
không nói là khác như thế, tôi không nói là không 
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phải thê, tôi không nói là không không phải thế". 


33. Bạch Đại đức, khi được con hỏi kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, SanJaya Belatthiputta đã 
trả lời với Ngụy biện luận. Bạch Đại đức, cũng như 
hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít , hoặc hỏi trái 
mít lại trả lời trái xoài. Cũng vậy, bạch Đại đức, khi 
được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa- 
môn, SanJaya Belatthiputta đã trả lời với 

luận. Bạch Đại đức, con liền nghĩ: "Làm sao một 
người như con, lại có thể làm một vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn ở trong nước con không được vui lòng”. Vì 
vậy, Bạch Đại đức, con không tán thán cũng không 
cật nạn lời nói của SanJaya Belatthiputta. Không tán 
thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện, cũng 
không thốt ra lời bất mãn. Không công nhận cũng 
không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


34. Vậy nên bạch Đại đức, con cũng hỏi Thể Tôn. 
Bạch Đại đức, cũng như các công nghệ chức nghiệp. 
Như điều tượng sư, điêu mã sư, xa thuật sư, cung 
thuật sư, quân kỳ binh, nguyên soái, chiến sĩ, thượng 
sĩ quan, thảm tứ, dũng sĩ can đảm như voi chúa, anh 
hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, 
thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà vòng 
hoa, thợ giặi, thợ đệt, nhà làm thúng rồ, thợ đô gốm, 
nhà toán số, nhà ấn bản, các công nghệ chức nghiệp 
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khác. Chung hưởng được kết quả thiết thực hiện tại 
công nghệ chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho 
tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp 
cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng 
giúp cho vợ con được sống an lạc hạnh phúc. Chúng 
giúp cho bạn bè được sống an lạc hạnh phúc. Chúng 
dâng các vật củng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, 
sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên 
hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác 
sanh lên cõi trời. Bạch Đại đức, Đại đức có thể cho 
biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn 
chăng? 


- Đại vương có thê được. Này Đại vương, ta sẽ hỏi 
Đại vương về vân đê này. Đại vương hãy trả lời tùy 
theo ý muôn của Đại vương. 


35. Đại vương nghĩ sao? Nếu Đại vương có một 
người nô bộc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi 
mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói 
kính ái, chú ý từng nét mặt (của Đại vương). Người 
ây nghĩ: "Thật hy hữu thay! Thật kỳ diệu thay quả vị 
thác sanh của các công đức, quả dị thục của các công 
đức. Đức vua AJàtasattu, con của bà VidehI của nước 
Magadha, là người, tôi đây là người. VỊ vua 
Ajàtasattu con bà Videhi, của nước Magadha, sông 
tận hưởng đây đủ năm món dục lạc, tôi nghĩ không 
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khác gì vị thiên thần, còn tôi là người nô bộc, làm 
mọi công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi 
mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói 
kính ái, chú ý từng nét mặt (của vua). Vậy ta hãy làm 
các công đức như vua kia, ta hãy cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo". Và 
người nô lệ ấy, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ây sống 
chế ngự thân, sống chế ngự lời nói, sông chế ngự ý 
nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y 
áo, hoan hỉ sống an tịnh. Nếu những người của Đại 
vương đến tâu với Đại vương. "Đại vương có biết 
chăng? Có người nô bộc của Đại vương, làm mọi 
công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh 
lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính 
ái, chú ý từng nét mặt (của Đại vương). Tâu Đại 
VƯƠnØ, ngƯỜi ấy đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất ø1a tu đạo. 
Sau khi xuất gia như vậy, người ây sông chế ngự 
thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, băng lòng VỚI 
nhu câu tối thiêu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống 
trong an tịnh”. Này Đại vương, Đại vương có nói như 
vậy chăng?: "Người ấy hãy lại với ta, hãy làm lại 
người nô bộc, làm mọi công việc, dậy sớm, thức 
khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng 
mọi người, lời nói kính ái chú ý từng nét mặt”. 
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- Bạch Đại đức, như vậy chính là kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn. 


- Này Đại vương đó là kết quả thiết thực hiện tại thứ 
nhât của hạnh Sa-môn mà Ta đã trình bày. 


37. Bạch Đại đức, có thể cho biết một kết quả thiết 
thực hiện tại khác hơn nữa của hạnh Sa-môn ? 


- Này Đại vương, có thể được. Này Đại vương. Ta sẽ 
hỏi Đại vương vê vấn đề này. Đại vương hãy trả lời 
tùy theo ý muôn của Đại vương. Đại vương nghĩ sao? 
Nếu Đại vương có một người nông phu, gia chủ, nạp 
thuế má, làm giàu công khô. Người ấy nghĩ: "Thật 
hy hữu thay! Thật kỳ diệu thay quả vị thác sanh của 
các công đức, quả vị thục của các công đức. VỊ vua 
Alàtasattu, con của bà Videhl, nước Magadha, là 
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người, tôi cũng là người. VỊ vua Alàtasattu, con bà 
Videhi nước Magadha, sống tận hưởng đây đủ năm 
món dục lạc, tôi nghĩ không khác gì vị thiên thân. 
Còn tôi là người nông phu, gia chủ, nạp thuê má, làm 
giàu công khó. Vậy ta hãy làm các công đức như vua 
kia. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo". Và người 
nông phu ấy, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ây sông chế 
ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, băng lòng 
với nhu cầu tối thiêu về ăn uống, y áo, hoan hý sông 
an tịnh. Nếu những người của Đại vương đến tâu với 
Đại vương: "Đại vương có biết chăng? Có người 
nông phu của Đại vương, người gia chủ, nạp thuế 
má, làm giàu công khô. Tâu Đại vương, người ấy đã 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như 
vậy, người ấy sông chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế 
ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tôi thiêu về ăn 
uông, y áo, hoan hỷ sông an tịnh”. Này Đại vương, 
Đại vương có nói: "Người hãy đến lại với ta, hãy làm 
lại người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu 
công khô"? 
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39. Bạch Đại đức, có thể cho biết một kết quả thiết 
thực hiện tạt khác nữa của hạnh Sa-môn, vú điệu 
hơn, thù thắng hơn những kết quả thiết thực hiện 
tại của hạnh Sa-môn vừa kế trên? 


- Này Đại vương có thê được. Này Đại vương, hãy 
lóng tai nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


- Vâng, Đại đức. Vua AJàtasattu con bà VidehI vua 
xứ Magadha trả lời Thê Tôn. Thê Tôn nói: 


40. Này Đại vương, nay ở đời, Như Lai xuất hiện là 
bậc A-la-hán, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, 
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Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Như 
Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, thế 
giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, 
gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên 
Nhơn, lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ 
văn nghĩa, Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ thanh tịnh. 


41. Người gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một 
người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe pháp ấy. Sau 
khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ: 
"Đời sống gia đình đầy những triền phược, con 
đường đây những bụi đời. Đời sống xuất gia 
phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho 
một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, 
trắng bạch như vỏ ôc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình". Một thời 
gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ 
bà con quyền thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 


42. Khi đã xuât gia như vậy, vị ây sông chê ngự với 
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sự chế ngự của giới bốn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, 
ngữ nghiệp thanh tịnh. Sanh hoạt trong sạch giới 
hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác, và 
biết tri túc. 


43. Đại Vương! Thế nào là Tỷ-kheo giới hạnh cụ 
túc? 


Ở đây, này Đại Vương, Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, tránh 
xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng 
từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng 
sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị 
ấy trong giới luật. 


Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã 
cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, 
không có trộm cướp, như vậy là giới hạnh của vị ấy 
trong giới luật. 


44. Tỷ-kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những 
lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin 
cậy, không lường gạt, không phản lại đối với đời. 
Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 


VỊ ây từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe 
điêu gì ở chô này, không đên chô kia nói đê sanh chia 
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rẽ ở những người nảy; nghe điều gì ở chỗ kia, không 
đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những 
người kia. Như vậy Tỷ-kheo ấy sống hòa hợp những 
kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ 
trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan 
trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Như 
vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


VỊ ây từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. VỊ 
ây nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói 
những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, 
nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn 
giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ 
thống, có ích lợi. Như vậy là giới hạnh của vị ây 
trong giới luật. 


45. Vị ây từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm. 
Từ bỏ ăn phi thời. Từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn 
kịch. Từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu 
thoa và các thời trang. Từ bỏ dùng giường cao và 
giường lớn. Từ bỏ nhận vàng và bạc. Từ bỏ nhận các 
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hạt sống. Từ bỏ nhận thịt sống. Từ bỏ nhận đàn bả 
con gái. Từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai. Từ bỏ nhận cừu 
và dê. Từ bỏ nhận gia cầm và heo. Từ bỏ nhận voi, 
bò, ngựa và ngựa cái. Từ bỏ nhận ruộng nương, đất 
đai. Từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm 
môi giới. Từ bỏ buôn bán. Từ bỏ các sự gian lận băng 
cân, tiền bạc và đo lường. Từ bỏ các tà hạnh như hồi 
lộ, gian trá, lừa đảo. Từ bỏ làm thương tốn, sát hại 
câu thúc, bứt đoạt, trộm cắp, cướp phá. Như vậy là 
giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


46. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -mÔn, dầu. đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sông 
làm hại các hạt giống và cây cối như hạt giống từ rê 
sanh, hạt giống từ nhánh cây sanh, hạt giông từ đốt 
cây sanh, hạt giống từ chiết cây sanh, và thứ năm là 
hạt giống từ hạt giống sanh. Còn vị ấy thì không làm 
hại hạt giống hay cây cỏ nào. Như vậy là giới hạnh 
của vị ấy trong giới luật. 


47. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -mÔn, dầu. đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sông 
cất chứa và thọ hưởng các đồ vật như cất chứa các 
món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa VảI, cất chứa 
xe CỘ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, 
cất chứa các mỹ vị. Còn vị ấy thì từ bỏ cất chứa các 
vật trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới 
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luật. 


48. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -môn, dầu. đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sông 
theo các du hí không chơn chánh như múa, hát, nhạc 
kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tụng chú, đánh trống, diễn 
các tuông thần tiên, mãi võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu 
trâu, đâu bò đực, đâu đê, đâu cừu, đâu gà, đầu chim 
cun cút, đâu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, 
dàn trận, thao dượt, diễn binh. Còn vị ây thì từ bỏ các 
du hí không chơn chánh như trên. Như vậy là giới 
hạnh của vị ấy trong giới luật. 


49. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la- -mồn, dầu. đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sống 
đánh bài và theo các trò giải trí. Như cờ tám hình 
vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi 
trên đất, chỉ bước vào những ô có quyên bước, trò 
chơi quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho sụp đống 
thẻ, chơi súc sắc, chơi khăng, lấy tay làm viết, chơi 
banh, chơi thối kèn bằng lá, cày với chiếc cày giả, 
nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ chơi 
bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ 
viết thiết trên không hay trên lưng, chơi đoán tư 
tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn vị ấy thì từ bỏ 
đánh bài và các loại giải trí như trên. Như vậy là giới 
hạnh của vị ấy trong giới luật. 
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50. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn 
sông dùng các giường cao và giường lớn như chế 
bành, ghế trường kỷ, nệm trải giường bằng len, vải 
trải giường nhiêu tâm nhiều màu, chăn len trắng, 
chăn len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình các 
con thú, mền bằng lông thú cả hai phía mèền bằng 
lông thú một phía, mên có đính ngọc, mên bằng lụa, 
tâm khám lớn có thê chứa mười sáu người múa, mền 
voi, mền ngựa, mền xe, mền bằng da sơn dương khâu 
lại với nhau, mên bằng da con sơn dương khâu lại 
gọi là Kadali, tắm thảm với lều che phía trên, chế dài 
có gối đầu, gối chân màu đỏ. Còn vị ấy thì từ bỏ 
không dùng các giường cao và giường lớn như trên. 
Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


51. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn 
sông dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa 
dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, 
gương kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phân 
mặt và sáp mặt, vòng tay tóc giả trên đầu, gậy cầm 
tay, Ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đâu, 
ngọc, phất trần, vải trăng có viên tua dài. Còn vị ấy 
thì không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như 
trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 
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52. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn 
sông nói những câu chuyện vô ích tầm thường như 
câu chuyện nói về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, 
cầu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, câu 
chuyện vê hãi hùng, câu chuyện vê chiến tranh, câu 
chuyện về đồ ăn, câu chuyện vê đồ uống, câu chuyện 
về vải mặc, câu chuyện vê gIường năm, câu chuyện 
về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện 
về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng 
xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phó, 
câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu 
chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, cầu 
chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, 
câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp 
thoại, các câu chuyện biến trạng của thế giới, cầu 
chuyện về biến trạng của đại vương, câu chuyện về 
sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Còn vị ây thì từ 
bỏ nói những chuyện vô ích, tầm thường kế trên. 
Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


53. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sông 
bàn luận tranh chấp như nói: "Người không biết pháp 
và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao người có 
thể biết pháp và luật này? Người đã phạm vào tà 
kiến, tôi nói mới thật đúng chánh kiến. Lời tôi nói 
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mới tương ứng, lời nói của người không tương ứng. 
Những điều đáng nói trước, người lại nói sau. Những 
điều đáng nói sau người lại nói trước. Chủ kiến của 
người đã bị bài bác, câu nói của người đã bị thách 
đâu. Người đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời 
nói ấy. Nếu có thể được, gắng thoát ra khỏi lỗi bí". 
Còn vị ây thì từ bỏ những cuộc biện luận, tranh chấp 
kế trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới 
luật. 


54. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sống 
cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới như 
cho các vua, các đại thần của vua, cho các vị Sát-đề- 
ly, cho các vị Bà-la-môn, cho các gia chủ cho các 
thanh niên và nói răng: "Hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi 
lại chỗ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chỗ 
kia". Còn vị ấy thì từ bỏ đưa các tin tức và đứng làm 
môi giới. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới 
luật. 


55. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sông 
lừa đảo, nói lời siễm nịnh, gợi ý, dèm pha, cầu lợi. 
Còn vị ấy thì từ bỏ nói lời lừa đảo và siêm nịnh như 
trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 
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56. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sông bằng những tà hạnh như xem tướng tay 
chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân 
tướng, dấu chuột căn, tế lửa, tế muông, dùng miệng 
phun hạt cải v. v... vào lửa, tế VỎ lúa, tế tắm, tẾ gạo, 
tế thục tô, tế máu, khoa xem chị tiết, khoa xem địa 
lý, khoa xem mộng, khoa cầu thân ban phước, khoa 
câu quỷ ma, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà băng 
đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bò cạp, khoa 
chim, khoa chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngừa 
tên băn, khoa biết tiếng nói của chim. Còn vị ấy thì 
tránh xa những tà hạnh kể trên. Như vậy là giới hạnh 
của vị ấy trong giới luật. 


57. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng như xem tướng các 
hòn ngọc, tướng que gậy, tướng áo quân, tướng 
gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng 

võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu 
niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đây tớ 
nữ, tướng vol, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, 
tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, 
tướng chim cun cút, tướng con cặc kè, tướng vật tai 
dải, tướng ma, tướng thú vật. Còn vị ấy thì tránh xa 
những tà mạng kê trên. Như vậy là giới hạnh của vị 
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ây trong giới luật. 


58. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống, bằng những tà mạng, như đoán trước: 

"Vua sẽ tiến quân, vua sẽ lùi quân, vua bản xứ sẽ tấn 
công, vua ngoại bang sẽ triệt thối, vua bản xứ sẽ 
thăng trận, vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ 
sẽ bại trận. Như vậy sẽ có sự thắng trận cho phe bên 
này, sẽ có sự bại trận cho phe bên kia". Còn vị ây thì 
từ bỏ những tà mạng kê trên. Như vậy là giới hạnh 
của vị ấy trong giới luật. 


59. Trong khi có một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn nuôi 
sống bằng những tà mạng, như đoán trước: "Sẽ có 
nguyệt thực, sẽ có nhật thực, sẽ có tinh thực, mặt 
trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng mặt 
trời sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, các tinh 
tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh 
đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương 
hướng, sẽ có động, sẽ có sâm trời, mặt trăng mặt trời 
các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng, nguyệt thực 
sẽ có kết quả như thế này, nhật thực sẽ có kết quả 
như thế này, mặt trăng mặt trời đi đúng chánh đạo sẽ 
có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời đi ngoài 
chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tỉnh tú đi 
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đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tỉnh 
tú đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, sao 
băng sẽ có kết quả như thế này, lửa cháy các phương 
sẽ có kết quả như thế này, động đất sẽ có kết quả như 
thế này, sâm trời sẽ có kết quả như thế này, mặt trắng 
mặt trời các sao mọc lặn sáng mờ sẽ có kết quả như 
thế này". Còn vị ấy thì tránh xa không tự nuôi sống 
bằng tà mạng kế trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy 
trong giới luật. 


60. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng tà mạng, như đoán trước: "Sẽ có 
nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, 
sẽ được an ôn, sẽ bị hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ không 
có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, 
kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình". Còn 
vị ấy thì tránh xa các tà mạng kê trên. Như vậy là 
giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


61. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sông bằng những tà mạng, như sắp đặt ngày 
lành để rước dầu hay rê về nhà, sắp đặt ngày lành để 
đưa dâu hay rễ, lựa ngày giờ tốt đê hòa giải, lựa ngày 
giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt đề đòi nợ, lựa ngày 
giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bủa chú để 
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giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến 
người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa 
chú làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm 
không cử động, dùng bùa chú khiến người phải bỏ 
tay xuống, dùng bùa chú khiến tai bị điếc, hỏi gương 
soi, hỏi phù đồng thiếu nữ, hỏi thiên thân đề biết họa 
phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu Siri 
thần tài. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên. 
Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 


62. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã 
dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng những tà mạng, như dùng các ảo 
thuật để được vên ôn, để khỏi làm các điều đã hứa, 
để được che chở khi ở trong nhà băng đất, để dương 
được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt 
làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ 
tăm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho xô, bài tiết các 
nhơ bân về phía trên, bài tiết các nhơ bân về phía 
dưới, tây tịnh trong đầu. thoa đầu tron ø tai, nhỏ thuốc 
mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu 
cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thây thuốc, mồ xẻ 
chữa bệnh cho con nít, cho thuốc uông bằng các loại 
rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vị ấy thì 
tránh xa các tà mạng kê trên. Như vậy là giới hạnh 
của vị ấy trong giới luật. 
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. Đại vương, như một vị 
Sát để ly đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ thù 
địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về 
phương diện thủ địch. Cũng vậy, này Đại vương, Tỷ- 
kheo ây nhờ đây. đủ giới luật, nên không thấy sợ hãi 
từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. 


64. Đại vương, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các căn? 


Này Đại vương, khi mắt thấy sắc, Tý-kheo không 
năm giữ tướng chung, không năm ø1ữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì, khiến nhãn căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân â ây, hộ trì 
nhãn căn, thiệt hành sự hộ trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... thân cảm 

c... ý nhận thức các pháp, vị ấy không năm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, 
Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt 
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hành sự hộ trì ý căn. VỊ ây, nhờ sự hộ trì cao quý các 
căn ây, nên hưởng lạc thọ nội tâm, không vân đục. 
Như vậy, này Đại vương, Tỷ-kheo hộ trì các căn. 


65. Đại vương, thế nào là Tỷ-kheo chánh niệm tỉnh 
giác? 


Đại vương, ở đây, Tỷ-kheo khi đi tới, khi đi lui đều 
tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh 
giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang 
y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, 
nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu tiện đều 
tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, nói, yên lặng 
đều tỉnh giác. Như vậy, này Đại vương, Tý-kheo 
chánh niệm tỉnh giác. 


66. Đại vương, thế nào là Tỷ-kheo biết đủ? 


Ở đây Tỷ-kheo bằng lòng với tắm y để che thân, với 
đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng 
mang theo (y và bình bát). Đại vương, cũng như con 
chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; cũng 
vậy, Đại vương, vị Tỷ-kheo băng lòng với tâm y để 
che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ 
nào cũng mang theo. Như vậy, này Đại vương, là Tỷ- 
kheo biết đủ. 


67. VỊ ây, với giới uân cao quý này, với sự hộ trì các 
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căn cao quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý 
này, với hạnh biết đủ cao quý này, lựa một chỗ thanh 
văng, tịch mịch, như rừng, sốc cây, khe núi, hang đá, 
bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi 
khất thực về và ăn xong, vị ấy ngôi kiết già, lưng 
thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. 


68. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly 
tham ái, gột rửa tầm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị 
ây sông với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương 
xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. 
Từ bỏ hôn trầm, thụy miên, vị ấy sông thoát ly hôn 
trầm và thụy miên; với tâm tưởng hướng về ánh sáng, 
chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm, thụy 
miên. Từ bỏ trạo cử hối tiếc, vị ấy sống không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối 
tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ 
đối với thiện pháp. 


69. Này Đại vương, 
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dư đê nuôi dưỡng vợ”. Người ây nhờ vậy được sung 
sướng, hoan hỷ. 


70. Này Đại vương, như một người bị bệnh, đau đớn, 
trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau 
một thời gian người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu 
thông, thể lực khôi phục. Người ây nghĩ: "Ta trước 
kia bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, 
thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uông tiêu 
thông, thê thực khôi phục”. Người â ây nhờ vậy được 
sung sướng hoan hỷ. 


71. Này Đại vương, như một người bị nhốt trong 
ngục. Người ây sau một thời g1an, được khỏi tù tội, 
an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tôn. Người ấy 
nghĩ: "Ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được 
khỏi! tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm 
tốn". Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hý. 


72. Này Đại vương, như một người nô lệ, không 
được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do 
đi lại. Người ấy, sau một thời gian, thoát khỏi cảnh 
nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một 
người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ây 
nghĩ: "Ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, 
lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Nay ta 
thoát cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người 
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khác, một người được giải thoát, được tự do đi lại”. 
Người ây nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. 


73. Này Đại vương, như một người giàu có, nhiều tài 
sản, đang đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy 
những nguy hiểm. Người â ây, sau một thời gian đã đi 
khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự, yên ôn, không có 
nguy hiểm. Người ấy nghĩ: "Ta trước kia giàu có, 
nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, đây 
những nguy hiểm. Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc 
ây, đến đầu làng vô sự, yên ồn, không có nguy hiểm". 
Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. 


74. Như vậy, này Đại vương, Tỷ-kheo tự mình quán 
năm triển cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh 
hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường sa 
mạc. Này Đại vương, cũng như không mắc nợ, như 
không bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự 
do, như đất lành vên ồn, này Đại vương, Tyỷ-kheo 
quán năm triền cái khi diệt trừ chúng. 


75. Khi quán tự thân đã xả ly năm triển cái ấy, hân 
hoan sanh; do hân hoan nên hỷ sanh; do tâm hoan 
hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ 
sanh; do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ-kheo ly dục, 
ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỷ-kheo 
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thấm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây 
thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh 
ây thắm nhuân. 


Cũng vậy, này Đại 
vương, Tý-kheo thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đây thân hình với hỷ lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc 
do ly dục sanh ấy thắm nhuân. 


=®>Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những 
quả thiệt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


77. Lại nữa, này Đại vương, Tỷ-kheo ây diệt tầm và 
tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm 
Tỷ-kheo ây thâm nhuằn, tâm ướt làm cho sung mãn, 
tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được hý lạc do 
định sanh ấy thấm nhuân. 
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78. Này Đại vương, ví nhự một hô nước, nước tự 
trong dâng lên, phương Đóng không có lỗ nước chảy 
ra, phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương 
Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương Nam không 
có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. 
Suối nước mát từ hô nước ấy phun ra thấm nhuân, 
tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy, với 
nước mát lạnh, không một chỗ nào của hô nước ấy 
không được nước mát lạnh thấm nhuẩn. Cũng vậy. 
này Đại vương, Tỷ-kheo thấm nhuân tâm ướt, làm 
cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định 
sanh, không một chỗ nào trên toàn thân, không được 
hỷ lạc do định sanh ây thấm nhuằn. 


=®>Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những 
quả thiệt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


79. Lại nữa, này Đại vương, Tỷ-kheo 


80. Này Đại vương, ví như trong hỗ sen xanh, hồ sen 
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hông, hô sen trăng, có những sen xanh, sen hông hay 
sen trăng. Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn 
lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống 
dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đêu thấm 
nhuân tâm ướt, đây tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh 
ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen 
hông hay sen trăng không được nước mát lạnh ấy 
thấm nhuân. Cũng vậy, này Đại vương Tỷ-kheo thấm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân 
mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào 
trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy 
thấm nhuần. 


—> Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những 
quả thiệt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


S1. Lại nữa, này Đại vương, Tỷ-kheo, 


B2. Này Đại vương, vi ' như một người. ngồi, dùng tấm 
vải trăng trùm đâu, không một chỗ nào trên toàn 
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thân không được vải trắng. ấy che thấu. Cũng vậy, 
này Đại vương, Tỷ-kheo thấm nhuân toàn thân mình 
với tâm thuần tịnh, trong sáng, Không một chỗ nào 
trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng 
ấy thấm nhuân. 


—> Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vi diệu, thù thăng hơn những 
quả thiệt thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


83. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình thản như vậy, Tÿ-kheo dẫn tâm, 
hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị Ấy biết: 
Thân này của ta là sắc pháp, do bỗn đại thành, do 
cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, 
biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân 
ây thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. 


ở4. Này Đại vương, ví nhự một hòn lưu ly bảo châu, 
đẹp đẽ, trong suối, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, 
sáng chói, không uễ trược, đây đủ tất cả mỹ tướng. 
Và một sợi giáy được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi giây 
màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng hay màu 
vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy trên 
tay sẽ thấy: Hòn lưu ly bảo châu này, đẹp đễ, trong 
suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, sáng chói, 
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Cũng vậy, này Đại Vương, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. 
Tý-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh 
kiến. Vị ấy biết: Thân này của ta là sắc pháp, do bốn 
đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi 
dưỡng, vô thường, biến hoại, phần toái, đoạn tuyệt, 
hoại diệt. Trong thân ây thức ta lại nương tựa và bị 
trói buộc. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vi điệu và thù thăng hơn những 
quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-mÔn trước. 


85. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo chú tâm, hướng 
tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. Vị ây 
tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, 
do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu 
một căn nào. 
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Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 
Tý-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến sự hiện hóa một 
thân do ý làm ra. Vị ây tạo một thân khác từ nơi thân 
này, cũng là sắc pháp, do ý tạo thành, đầy đủ các chi 
tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nảo. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vì điệu thù thăng hơn những quả 
thiết thực hiện tại của hạnh Sa-ImÔIN trước. 


87. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến các thần thông. VỊ ây chứng được các loại 
thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân: hiện hình, biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không; độn 
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thổ, trôi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước; đi 
trên nước không chìm như trên đất liền; ngồi kiết già 
đi trên hư không như con chim; với bàn tay, chạm và 
rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oaI lực, đại 
oai thần như vậy; có thể tự thân bay đến cõi Phạm 
thiên. 


đỡ. Này Đại vương, ví như một người thợ gốm khéo 
tay, hay đệ tử người thợ gốm, với đất sét khéo nhôi 
nhuyễn, có thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. 

Này Đại vương, ví như một người thợ ngà khéo tay, 
hay đệ tử người thợ ngà, với ngà khéo đếo đũa có thể 
làm các loại đồ ngà tùy theo sở thích. Này Đại 
vương, ví nhự người thợ vàng khéo tay hay đệ tử 
người thợ vàng, với vàng khéo tỉnh nhuyễn có thể 
làm cho các loại đồ vàng tùy theo sở thích. 


Cũng vậy này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc bình thản như vậy, 
Tý-kheo dẫn tâm hướng tâm đến các thân thông. Vị 
ây chứng được các thần thông một thân hiện ra nhiều 
thân, nhiều thân hiện ra một thân: hiện hình biến 
hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi 
ngang qua hư không: độn thổ trồi lên, ngang qua đất 
liền như ở trong nước; đi trên nước không chìm như 
đi trên đất liền; ngôi kiết già đi trên hư không như 


THÀN THÔNG 171 


con chim; với bàn tay chạm và rờ mặt trời và mặt 
trăng, những vật có đại oaI lực, đại oa1 thân như vậy; 
có thê tự thân bay đên cõi Phạm thiên. 


Này Đại vương đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn còn vi điệu thù thăng hơn những quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-móôn trước. 


89. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến thiên nhĩ thông. Tỷ-kheo với thiên nhĩ 
thanh tịnh siêu nhân có thê nghe hai loại tiếng, chư 
Thiên và Người, xa và gân. 


Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 
Tý-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ thông. 
Tỷ-kheo với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể 
nghe hai loại tiếng, chư Thiên và Người, xa và gần. 


THÀN THÔNG I2; 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những quả thiệt 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


91. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến tha tâm thông. Tý-kheo sau khi đi sâu vào 
tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của 
mình, vị ấy biết được như sau: 


— Tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không 
có tham, biêt là tâm không có tham. 


— Tầm có sân, biệt là tâm có sân. Tâm không có 
sân, biệt là tâm không có sân. 


— Tầm có sI, biệt là tâm có s1. Tâm không có s1, 
biệt là tâm không có s1. 


— Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm 
tán loạn, biệt là tâm tán loạn. 


— Đại hành tâm, biết là đại hành tâm. Không phải 
đại hành tâm, biệt không phải là đại hành tâm. 


— Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô 
thượng, Tâm vô thượng, biêt là tâm vô thượng. 
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— Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm 
không thiên định, biệt là tâm không thiên định. 


— Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm 
không giải thoát, biệt là tâm không giải thoát. 


Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, không 
câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn 
tâm, hướng tâm đến tha tâm thông. Tý-kheo sau khi 
đi sâu vào tâm của chúng sanh, của mọi người với 
tâm của mình, vị ây biết được như sau: 


— Tâm có tham, biết tâm có tham. Tâm không có 
tham, biêt tâm không có tham. 


— Tâm có sân biêt tâm có sân. Tâm không có sân, 
biệt tâm không có sân. . 


— Tâm có si, biệt tâm có s1. Tâm không có s1, biệt 
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tâm không có s1. 


— Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm 
tán loạn, biêt là tâm tán loạn. 


— Đại hành tâm, biết là đại hành tâm; không phải 
là đại hành tâm, biệt không phải là đại hành 
tâm. 


— Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô 
thượng. Tâm vô thượng, biêt là tâm vô thượng. 


— Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm 
không thiên định, biệt là tâm không thiên định. 


— Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm 
không giải thoát biệt là tâm không giải thoát. 


93. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, TIy-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ 


THÂN THÔNG 7 


rằng: "Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như 
thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế 
này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai câp như 
thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra 
ở đây". Như vậy Tỷ-kheo nhớ đến nhiều đời sống 
quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 
Tý-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Vị 
ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một 
trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trắm ngàn 
đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại 
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kiếp và thành kiếp. Vị ây nhớ: "Tại chỗ kia, ta có tên 
như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, ăn uông như thế này, thọ khổ lạc như thế này, 
tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ 
kia, ta được sanh ra chỗ nọ, tại đây, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai câp như thế này, ăn 
uông như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ 
đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sanh ra ở đây”. Như vậy, Ty-kheo nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi 
tiệt. 


- Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vi diệu, thù thăng hơn những quả 
thiết thực hiện tại của hạnh Sa-ImÔIH trước. 


95. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ty-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến trí huệ về sanh tử của chúng sanh. VỊ ây 
với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và 
chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mãn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của 
chúng: "Này các Hiền giả, những Tôn giả này làm 
những điều ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các 
bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
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Những người này sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này 
các Hiên giả, còn những chúng sanh nào làm những 
thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời 
này. Như vậy vị ấy với thiên nhãn thuân tịnh siêu 
nhân thấy sự sông chết của chúng sanh. VỊ ấy biết rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của chúng. 


Cũng vậy, này Đại vương với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, 
Tý-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử 
của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
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nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết 
rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người 
đẹp đế kẻ thô xấu, nØười may mắn kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của chúng: Này các Hiên giả, những 
chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, lời và ý, 
phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Này các Hiên giả, còn những chúng sanh nào làm các 
thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời 
này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, 
thây sự sống chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ răng 
chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ 
kẻ thô xấu, người may mẫn kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của chúng. Này Đại vương, đó là quả thiết 
thực, hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vĩ điệu thù thăng 
hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa-môn 
rước. 


Ø7. "Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Iyý-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật “đây là khổ", 

biết như thật "đây là nguyên nhân của khổ", biết như 
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thật "đây là khô diệt", biết như thật "đây là con 
đường đưa đến khổ diệt", biết như thật "đây là những 
lậu hoặc", biết như thật "đây là nguyên nhân của lậu 
hoặc", biết như thật "đây là sự diệt trừ các lậu hoặc", 
biết như thật "đây là con đường đưa đến sự diệt trừ 
các lậu hoặc". Nhờ hiều biết như vậy, nhận thức như 
vậy, tâm của vị ây thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu 
lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải 
thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: Ta đã giải thoát. 
Vị ấy biết: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có đời sông 
nào khác nữa. 


96. - Này Đại vương, ví như tại dãy núi lớn có một 
hô nước, thuần tịnh, trong sáng, Không cấu nhiễm. 
Một người có mắt, đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con 
sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại 
hay đứng một chỗ. Vị ấy nghĩ: "Đây là hô nước thuần 
tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm. Đây là những con 
hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cả 
đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ". 


Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền 
dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Tỷ-kheo 
dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như 
thật: "Đây là khổ", biết như thật "đây là nguyên nhân 
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của khổ", biết như thật "đây là khổ diệt", biết như 
thật "đây là con đường đưa đến khổ diệt", biết như 
thật "đây là những lậu hoặc", biết như thật "đây là 
nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật "đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc", biết như thật "đây là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ hiểu 
biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ây 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô 
minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy biết: 
Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần 
làm đã làm; sau đời hiện tại, không có đời sống nào 
khác nữa. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
Sa-môn, còn vi diệu thù thăng hơn những quả thiệt 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn trước. 


99. Được nghe nói vậy, AJàtasattu, con bà Videhi, 
vua nước Magadha bạch Thế Tôn: "Thật là vi diệu 
thay, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu thay, bạch Thế 
Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những 
øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem 
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đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 
thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay 
con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở 
đi cho đến mạng chúng, con trọn đời quy ngưỡng. 
Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu sĩ, 
vì vô minh, vì bất thiện, con đã hại mạng phụ vương 
con, một vị vua chơn chánh, để đạt vương quyên. 
Mong Thế Tôn nhận cho con tội ây là một tội để con 
ngăn chận về tương lai". 


100. Đại vương, thật là một trọng tội. Vì ngu s1, vì 
vô minh, vì bất thiện, Đại vương đã hại mạng phụ 
vương, một vị vua chơn chánh, để đoạt vương quyên. 
Vì Đại vương đã thây tội ây là một tội, đã thú tội 
đúng với Chánh pháp, Ta nhận tội ấy cho Đại vương. 
Đó là một sự tiến bộ, này Đại vương, trong luật pháp 
của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, thú tội đúng 
với Chánh pháp, và ngăn chận ở tương lai. 

I01. Được nghe nói vậy, AJàtasattu, con bà Videhi, 
vua nước Magadha bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
nay chúng con phải cáo từ, chúng con có nhiều bốn 
phận, nhiều việc phải làm". 


Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ ra là 
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phải thời. 


Lúc bấy giờ, AJàtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha hoan hý tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu 
hướng về Thế Tôn và từ biệt. 


102. Lúc bấy giờ, khi AlJàtasattu, con bà VidehI, vua 
nước Magadha đi chưa bao lâu, Thê Tôn liên bảo các 
Tỷ-kheo: 


- Này các Ty-kheo, tâm vua ấy rất ăn năn, này các 
Tý-kheo, tâm vua ấy rất hồi lỗi. Nếu vua ấy không 
hại mạng vua cha, một vị vua rất chân chánh, thì tại 
ngay chỗ ngồi này, vua ấy đã chứng được pháp nhãn, 
không trần câu, không ô uễ. 


Thế Tôn thuyết pháp như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hÿ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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10 Ta không dạy cho các Tỷ kheo pháp 
này - Kinh KEVADDHA - 11 Trường 
L,363 


KINH KEVADDHA | 
(KINH KIÊN CÓ) 
- Bài kinh số 11 — Trường I, 363 


1. Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà 
trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ tuôi 
Kevaddha đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, cư sĩ 
trẻ tuổi Kevaddha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Nalandà này có uy tín và phôn thịnh, 
nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế 
Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một Tỷ- 
kheo hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa. 
Nhờ vậy Nalandà này sẽ được nhiều người tín kính 
Thế Tôn hơn nữa. 


Được nghe nói vậy, Thê Tôn nói với cư sĩ trẻ tuôi 
Kevaddha: 


- Kevaddha, Ta không dạy cho các Tỷ-kheo pháp 
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này: "Này các Tỷ-kheo các Ngươi hãy hiện thượng 
nhân pháp, thân thông biên hóa cho các cư sĩ áo 
trăng”. 


2. Lần thứ hai, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con không muốn phiền nhiễu Thế 
Tôn. Con chỉ nói: "Bạch Thế Tôn, Nalandà này có 
uy tín và phôn thịnh, nhân dân đông đúc vả tín kính 
Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ 
giáo cho một Tỷ-kheo hiện thượng nhân pháp, thần 
thông biến hóa. Nhờ vậy Nalandà này sẽ được nhiều 
người tín kính Thế Tôn hơn nữa" 


Lân thứ hai, Thê Tôn nói với cư sĩ trẻ tuôi Kevaddha: 


- Này Kevaddha, Ta không dạy cho các Tỷ-kheo 
pháp này: "Này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy hiện 
thượng nhân pháp, thân thông biên hóa cho các cư sĩ 
áo trăng”. 

3. Lần thứ ba, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha Bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, con không muôn phiền nhiễu Thế 
Tôn. Con chỉ nói: "Bạch Thê Tôn, Nalandà này có 
uy tín và phôn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính 


Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ 
giáo cho một Tỷ-kheo hiện thượng nhân pháp, thân 
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thông biến hóa. Nhờ vậy Nalandà này sẽ được nhiều 
người tín kính Thê Tôn hơn nữa". 


- Này Kevaddha, có ba pháp thân thông này Ta đã 
tự mình giác ngộ và tuyên thuyết. Thế nào là ba? Tức 
là biến hóa thần thông. tha tâm thần thông, giáo hóa 
thần thông. 


4. Này Kevaddha, thế nào là biến hóa thần thông? 
Này Kevaddha, ở đời có Tỷ-kheo chứng được các 
thần thông: một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân; hiện hình, biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư 
không; độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền như ở 
trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất 
liền; ngồi kiết- già đi trên hư không như con chim; 
với hai bàn tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng; 
những vật có đại oaI lực, đại oai thần như vậy, có thê 
tự thân bay đến cõi Phạm thiên. Có người tín thành 
thây Tỷ-kheo ây chứng hiện các thần thông: một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân: hiện 
hình, biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua 
núi như đi ngang qua hư không: độn thổ trồi lên, 
ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước 
không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết-già đi trên 
hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt 
trời và mặt trăng; những vật có đại oal lực, đại oaI 


THÂN THÔNG 186 


thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 


5. Người có lòng tín thành ấy nói với một người 
không có lòng tín thành: “Này Tôn giá, thật vị diệu 
thay! Này Tôn giả, thật hy hữu thay, đại thần thông, 
đại oai đức của vị Sa-môn! Chỉnh tôi đã thấy vị 1- 
kheo chứng các thân thông, "một thân hiện ra nhiêu 
thân, nhiêu thân hiện ra một thân,... có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm thiên ". 


Người không có lòng tín thành có thể nói với người 
có lòng tín thành: “Này Tôn giả, 
. Nhờ chú thuật hiện ra nhiêu thân, 
nhiêu thân hiện ra một thân... có thể tự thân bay đến 
cối Phạm thiên". Này Kevaddha, ngươi nghĩ thế 
nào? Người không có lòng tín thành có thể nói với 
người có lòng tín thành như vậy không? 


- Bạch Thế Tôn, có thê nói như vậy. 


- Này Kevaddha chính vì (a thấy sự nguy hiểm 
trong sự biên hóa thần thông mà ta nhàm chán, hô 
thẹn, ghê sợ biên hóa thân thông. 


6. Này Kevaddha, thế nào là tha tâm thần thông? 
Này Kevaddha, ở đời có Tỷ-kheo nói lên tâm, nói lên 
tầm sở, nói lên sự suy tâm nói lên sự Suy tư của các 
loài hữu tình khác, của các người khác: "Như vậy là 
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ý của Ngươi". Có người có lòng tín thành thấy Tỷ- 
kheo nói lên tâm sở, nói lên sự suy tầm và nói lên sự 
suy tư của các loài hữu tình khác, của các người 
khác: "Như vậy là ý của Ngươi, thế này là ý của 
Ngươi, như vậy là tâm của Ngươi". 


7. Người có lòng tín thành ấy nói với một người 
không có lòng tín thành: “Này Tôn giả, thát vị điệu 
thay! Này Tôn giả, thật hy hữu thay đại thân thông, 
đại oai đức của vị Sa-môn! Chính tôi đã thấy Tỷ- 
kheo nói lên tâm, nói lên tâm sở, nói lên sự suy tâm 
và nói lên sự suy ft của các loài hữu tình khác, của 
các người khác: "Như vậy là ý của ngươi, thể này là 
ý của ngươi, như vậy là tâm của ngươi”. 


Người không có lòng tín thành có thể nói với người 
có lòng tín thành: "Này Tôn giả, 

nhờ chú thuật này, Tỷ-kheo nói lên 
tâm, nói lên tâm sở, nói lÊn sự suy tâm, và nói lên sự 
suy ft của các loài hữu tình khác, của các người 
khác... "Thế này là ý của Ngươi, như vậy là tâm của 
Ngươi". Này Kevaddha, Ngươi nghĩ thế nào? Người 
không có lòng tín thành có thê nói với Ngươi có lòng 
tín thành như vậy không? 


- Bạch Thế Tôn, có thê nói như vậy? 


- Này Kevaddha chính Ta thấy sự nguy hiểm trong 
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sự tha tâm thần thông mà Ta nhàm chán, hỗ thẹn, ghê 
sợ tha tâm thân thông. 


8. Này Kevaddha, thế nào là giáo hóa thần thông? Ö 
đời có Tỷ-kheo giáo hóa như sau: "Hãy suy tư như 
thế này, chớ có suy tư như thế kia; hãy tác ý như thế 
này, chớ có tác ý như thế kia; hãy trừ bỏ điều này, 
hãy chứng đạt và an trú điều kia". 


Này Kevaddha, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 


9. Này Kevaddha, nay ở đời đức Như Lai xuất hiện 
là bậc A-la-hán Chánh Biên Tri... (như kinh Sa-môn 
Quả sô 40 - 74). 


44. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ây hân 
hoan sanh; do hân hoan nên hỷ sanh; do tâm hoan 
hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ 
sanh; do lạc thọ, tâm được định tĩnh. VỊ Tỷ-kheo, ly 
dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm 
với tứ. Tỷ-kheo thâm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung 
mãn tràn đây thân mình với hý lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do 
ly dục sanh ấy thắm nhuân. 


45. Này Kevaddha, như một người hầu tắm lão luyện 
hay đệ tử người hâu tăm. Sau khi rắc bột tăm trong 
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thau bằng đồng, liền nhôi bột ây VỚI nước, cục bột 
tăm ấy được thâm nhuần nước ướt, trào trộn với nước 
ướt, thắm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng 
không chảy thành giọt. Cũng vậy, này Kevaddha, 
Tỷ-kheo thâm nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn 
tràn đầy thân hình với hỷ lạc do ly dục sanh ây thâm 
nhuân. Này Kevaddha, 


50.... chứng và trú thiên thứ tư... (như kinh Sa-môn 
Quả sô 77 - S1 trừ cầu kêt sau chót môi chương). Này 
Kevaddha như vậy gọi là giáo hóa thân thông. 


52. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ xử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến chánh tri, chánh kiến... (như kinh Sa-môn 
Quả, số 83)... Này Kevaddha, như vậy gọi là giáo hóa 
thần thông. 


53.... sau đời hiện tại, không có đời sông nào khác 


nữa... (xem kinh Sa-môn Quả số 84 - 98), trừ câu kết 
sau chót của môi chương). 


7. Này Kevaddha, ba pháp thần thông này, Ta đã 
tự mình giác ngộ và tuyên thuyêt. 
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Này Kevaddha thuở xưa, chính một Tỷ-kheo 
có khởi nghi vẫn như sau: “7rong Tỷ-kheo chúng này 
- địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - đi đầu sau 
khi biến diệt hoàn toàn?" Này Kevaddha, 


68. Này Kevaddha, lúc bây giờ vị Tỷ-kheo ấy đi đến 
khi đến xong, liền nói với 
các vị Bốn Thiên vương thiên: "Này các Hiền giả, 
bốn đại chủng này: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong 
đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy Bốn Thiên Vương 
thiên nói với vị Tỷ-kheo ây: 


69. Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo đi đến bốn vị Đại 
vương, khi đến xong liền hỏi bốn vị Đại Thiên 
vương: "Này các Hiên giả, bốn đại chủng này - địa 
đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - đi đầu sau khi biến 
diệt hoàn toàn?”. 
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Này Kevaddha, được nghe nói vậy, cả bốn vị Đại 
vương nói với vị Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, chúng 
tôi không được biết bốn đại chủng ây - địa đại, thủy 
đại, hỏa đại, phong đại - đi đầu sau khi biến diệt hoàn 
toàn. Này vị Tý-kheo, có Ba mươi ba thiên ưu thế 
hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Những vị này có thê 
biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu 
sau khi biến diệt hoàn toàn”. 


70. Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo ấy đi đến các vị Ba 
khi đến xong, liền hỏi các vị Ba mươi 
ba thiên, "Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - 
địa... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn 
toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, các vị Ba mươi 
ba thiên nói với vị Tỷ-kheo â ây: "Này Tỷ-kheo, chúng 
tôi không được biết bốn đại chủng ây - địa đại ... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này 
Tỷ-kheo, có vị Đề thích chư thiên tên là Sakka ưu thế 
hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn 
đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu sau khi 
biến diệt hoàn toàn." 


71. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Để /hích chư 


khi đến xong, liền hỏi Đề thích 
chư thiên tên là Sakka: "Này Hiện giả, bôn đại chủng 
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này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn? ”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Đề thích chư 
Thiên tên là Sakka nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ- 
kheo, tôi không được biết bốn đại chủng ây - địa 
đại... phong đại - đi đầu, sau khi biến diệt hoàn toàn. 
Này Tỷ-kheo, có chư Thiên tên là Yàma (Dạ-ma) ưu 
thế hơn, thù thăng hơn tôi. Vị này có thể biết bốn đại 
chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến 
diệt hoàn toàn”. 


72. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến eh Thiên tên 
là Yàma (Dạ-ma) xong, liền hỏi chư Thiên Dạ-ma: 
"Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên Yàma 
(Dạ-ma) nói với Tỷ-kheo. "Chúng tôi không được 
biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đầu, 
sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có Thiên 
tử tên là Suyàma ưu thế hơn, thù thăng hơn chúng 
tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. 


73. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên fử 


Suyàma, sau khi đến liền hỏi Thiên tử Suyàma: "Này 
Hiện giả, bôn đại chủng này - địa đại... phong đại - 
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đi đâu, sau khi biễn diệt hoàn toàn? 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy Thiên tử Suyàma 
nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, tôi không được 
biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, 
sau khi biến diệt hoàn toàn. 


74. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến ch Thiên 
Tusità. Khi đến xong, liền hỏi chư Thiên Tusità: 
"Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Này Kevaddha, được nói vậy chư Thiên Tusità nói 
với Tỷ-kheo ấy: "Này Tý-kheo, chúng tôi không 
được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi 
đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có 
Thiên tử tên là Santusita ưu thế hơn, thủ thắng hơn 
chúng tôi. VỊ này có thể biết bốn đại chủng này - địa 
đại ... phong đại - đi đầu, sau khi biến diệt hoàn toàn". 


75. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên tử 

. Khi đến xong, liền hỏi Thiên tử Santusita: 
"Này Hiên giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong 
đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử 


Sanfusita nói với Tỷ-kheo Ấy: Này Tỷ-kheo, tôi 
không được biệt bôn đại chủng ây - địa đại... phong 
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đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này vị Tỷ- 
kheo có chư Thiên tên là Nimmànarati (Hóa lạc 
thiên) ưu thế hơn, thù thăng hơn tôi. Những vị này 
có thê biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - 
đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn". 


76. Này Kevaddha, Iỷ-kheo ây đi đến chư Thiên 

. Khi đến xong, liền hỏi chư Thiên 
Nimmànarati: "Này các Hiền giả, bốn đại chủng này 
- địa đại... phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn 
toàn? ”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên 
Nimmànarati nói với Tý-kheo ấy: "Này Tý-kheo 
chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa 
đại... phong đại - đi đầu, sau khi biến diệt hoàn toàn. 
Này Tỷ-kheo có Thiên tử tên là Sunimmita ưu thế 
hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn 
đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi 
biến diệt hoàn toàn”. 


77. Này Kevaddha, Ty-kheo ây đi đến Thiên tử 
. Khi đến xong, liền hỏi Thiên tử 
Sunimmita. "Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa 
đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn 
toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử 
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Sunimmita nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, tôi 
không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong 
đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ- 
kheo có chư thiên gọi là Paranimmitavasavatti (Tha 
hóa tự tại thiên) ưu thế hơn, thù thắng hơn tôi. Những 
vị này có thê biết bốn đại chủng này - địa đại... phong 
đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn". 


78. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên 
Paranimmitavasavafi, khi đến xong, liền hỏi chư 
Thiên Paranimmitavasavatfi (Tha hóa tự tại thiên): 
"Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy chư Thiên 
Paranimmitavasavatti nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ- 
kheo, tôi không được biết - địa đại... phong đại - đi 
đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo có 
Thiên tử tên là Vasavatti ưu thế hơn, thù thắng hơn 
chúng tôi. VỊ này có thể biết bốn đại chủng này - địa 
đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn". 
79. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên fử 

. Khi đến xong, liền hỏi Thiên tử Vasavatti: 
"Này Hiên giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong 
đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn)". 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử 


THÂN THÔNG 196 


Vasavatti nói với Tỷ-kheo ấy. "Này Tỷ-kheo, chúng 
tôi không được biết bốn đại chủng ây - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này 
Tý-kheo, có chư Thiên gọi là Brahmà Kayikả ưu thế 
hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Những vị này có thê 
biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đầu, 
sau khi biến diệt hoàn toàn". 


80. Này Kevaddha, lúc bấy giờ, 


Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên 
: "Này các Hiền giả, bốn đại chủng 
này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên 
Brahmà Kayikà nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tý-kheo, 
chúng tôi không được biết bốn đại chủng ây - địa 
đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. 
Này Tỷ-kheo, có vị Phạm thiên, Đại Phạm thiên, 
đắng Toàn Tăng, Tối thăng, Biến nhãn, Thượng tôn, 
Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, 
Chúa tế mọi định mạng, đắng Tự tại, TỔ phụ các 
chúng sanh đã và sẽ sanh. VỊ này ưu thế hơn, thù 
thăng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng 
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này địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn”. 


- Này Hiền giả, hiện nay Đại Phạm thiên ấy ở đâu? 


- Này Tỷ-kheo, chúng tôi không biết Phạm thiên ở 
đâu, vì sao có Phạm thiên và Phạm thiên từ đâu đến. 
Nhưng này Tỷ-kheo, khi nào triệu tướng hiện, khi 
nào ánh sáng sanh, khi nào hào quang hiển, thời 
Phạm thiên xuất hiện. Ánh sáng xanh, hào quang 
hiển là tướng Phạm thiên xuất hiện từ trước là như 
vậy. 


81. Này Kevaddha, không bao lâu, Đại Phạm thiên 
xuất hiện. Lúc bây giờ, này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy 
đến Đại Phạm thiên. Khi đến XONnØ, liền hỏi Phạm 
thiên: "Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?" 


- Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Đại Phạm thiên 
nói với Tỷ-kheo ây: "Này Tỷ-kheo, Ta là Phạm thiên, 
Đại Phạm thiên, đắng Toàn năng, Tối thăng, Biến 
nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa 
sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đắng Tự 
tại, TỔ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh”. 


82. Này Kevaddha, lần thứ hai Tỷ-kheo ấy nói với 
Phạm thiên: "Này Hiên giả, tôi không hỏi: "Ngài có 
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phải là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đẳng Toàn năng, 
Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng 
tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định 
mạng, đắng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ 
sanh". Này Hiên giả, tôi hỏi: "Này Hiền giả, bốn đại 
chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến 
diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, lần thứ hai, Đại Phạm thiên ấy nói 
với Tỷ-kheo â Ấy: "Này Tỷ-kheo, ta là Phạm thiên, Đại 
Phạm thiên, đẳng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, 
Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, 
Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đăng Tự tại, Tổ phụ 
các chúng sanh đã và sẽ sanh". 


83. Này Kevaddha, lần thứ ba, Tỷ-kheo ấy nói với 
Phạm thiên: "Này Hiền giả, tôi không hỏi: "Ngài có 
phải là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đẳng Toàn năng, 
Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng 
tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định 
mạng, đẳng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ 
sanh". Này Hiền giả, tôi hỏi: "Này Hiền giả, bốn đại 
chủng ấy, - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến 
diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, khi bấy giờ Đại Phạm thiên cầm tay 
Tỷ-kheo ây. kéo ra một bên rôi nói với Tỷ-kheo: 
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"Này Tỷ-kheo, chư Thiên Brahmà Kayikà xem răng 
không có gì Phạm thiên không thấy, không có gì 
Phạm thiên không hiểu, không có gì Phạm thiên 
không chứng. Do vậy, trước mặt chúng, ta không có 
trả lời: "Này Tỷ-kheo, ta không được biết bốn đại 
chúng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến 
điệt hoàn toàn ”. 


84. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy, như nhà đại lực sĩ 
duỗi ra cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay đã duỗi 
ra, biễn mất ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt 
Ta. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đảnh lễ Ta và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, này 
Kevaddha, Tỷ-kheo ấy nói với Ta: “Bạch Thể Tôn, 
bốn đại chủng này, - địa đại... phong đại - đi đâu, 
sau khi biển điệt hoàn toàn 2”. 


S5. Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Ta nói với 
Tý-kheo ấy: "Này Tý-kheo, thuở xưa các hải thương 
khi đi thuyền vượt biển thường đem theo con chim 
có thể thấy bờ. Khi chiếc thuyền vượt biển quá xa 
không trông thấy bờ, các nhà hải thương liền thả con 
chim có thể thấy bờ. Con chim bay về phía Đông, 
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bay về phía Nam, bay về phía Tây, bay về phía Bắc, 
bay lên Trên, bay về các hướng Trung gian. Nếu con 
chim thấy bờ xung quanh, con chim liền bay đến bờ 
ây. Nếu con chim không thấy bờ xung quanh, con 
chim bay trở về thuyền"'. 


Cũng vậy, này Tỷ-kheo, Ngươi đã tìm cho đến Phạm 
thiên Ø1ớIi mà không gặp được câu trả lời cho câu hỏi 
ấy, nên nay trở về với Ta. Này Tỷ-kheo, câu hỏi 
không nên hỏi như sau: "Bạch Thế Tôn, bốn đại 
chủng ấy - địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - đi 
đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Này Tý-kheo, câu hỏi phải nói như sau: “Cổ nào mà 
địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, dài ngăn, t, 
thô, tịnh, bất tịnh không có chân đứng? Chỗ nào cả 
danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn?" và đây là câu trả 
lời cho câu hỏi này: 


- Thức là không thế thấy, vô biên, biến 
thông hết thảy xứ. Ở đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại, 
phong đại không có chân đứng. Ở đây, cũng vậy, dài, 
ngăn, tế, thô, tịnh và bắt tịnh. Ở đây danh và sắc tiêu 
diệt hoàn toàn. Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đều diệt 


HAI li 


tận. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Kevaddha, cư sĩ trẻ tuổi 
hoan hy tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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